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PHẦN MỞ ĐẦU
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG NHIỆM VỤ

Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị kinh tế đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn của dân tộc. Từ xa xưa con người đã biết dựa vào rừng mà sống, rừng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, nhưng ngược lại con người lại quá lạm dụng những lợi ích đó và làm cho rừng ngày càng nghèo kiệt cả về số lượng và chất lượng. Cháy rừng là một thảm họa gây thiệt hại lớn đối với tính mạng và tài sản của con người, tài nguyên rừng và môi trường sống. Ảnh hưởng của nó không những tác động đến một quốc gia mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực và toàn cầu. Trong vài thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu với những đợt nóng hạn kéo dài bất thường đã làm cho cháy rừng trở thành thảm hoạ ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu của Cục kiểm lâm, ở Việt Nam bình quân mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy rừng và diện tích bị thiệt hại là hàng chục nghìn ha. Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp do tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng đáng kể số vụ cháy rừng và mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thực tiễn đã cho thấy khi cháy rừng xảy ra thì rất khó để dập cháy hoặc kiểm soát đám cháy do quy mô thường rất rộng lớn và trên các khu vực có điều kiện địa hình chia cắt, độ dốc lớn, cản trở việc di chuyển của con người và các trang thiết bị chữa cháy. Vì vậy, công tác phòng cháy mà đặc biệt là công tác dự báo cấp nguy cơ cháy rừng luôn được đặt ở mức ưu tiên hàng đầu. 
	Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy định về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng. Những quy định này đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy và chữa cháy rừng ở cả nước nói chung và ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu mà trong đó là sự tăng lên của nhiệt độ không khí và kèm theo đó là sự gia tăng mức độ hạn hán, khô kiệt cục bộ ở một số nơi nên đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Thêm vào đó, sự thay đổi cả hình thái, trạng thái các loại rừng, cũng như sự thay đổi về khối lượng và chất lượng vật liệu cháy dưới tán rừng không còn giống với trước đây. Vì vậy, phương pháp dự báo cấp cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc điểm này đã gây không ít khó khăn cho công tác dự báo cháy rừng ở cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
	Việc cảnh báo cháy rừng sớm hiện nay ở Việt nam chủ yếu được thực hiện trên phạm vi rộng và phần lớn dựa vào các yếu tố về khí hậu và thời tiết của toàn khu vực. Tuy nhiên trong từng vùng, điều kiện khí hậu và các yếu tố khác cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cháy rừng như loại rừng, nhiệt độ, ẩm độ đất, vật liệu cháy, v.v.. Do đó, việc triển khai thực hiện xây dựng nhiệm vụ Điều tra xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm rà soát, điều tra, đánh giá lại mức độ phù hợp của các quy định đã ban hành liên quan đến dự báo cháy rừng, nhất là việc nâng cấp và hoàn thiện bảng tra cấp dự báo cháy rừng với quy mô toàn tỉnh, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, định hướng cho công tác xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng ở cấp tỉnh và các địa phương theo đúng tinh thần và yêu cầu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp, Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.
Phần I
CƠ SỞ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ
1. Văn bản Trung ương
- Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;
- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
- Chỉ Thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
	- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
	- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp (Điều 46. Cấp dự báo cháy rừng);
	- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;
	- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;
- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/08/2021 của Chính phủ phê duyệt chủ trương phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030.
2. Văn bản địa phương
- Chương trình số 14-CTr/TU ngày 12/01/2017 của Ban thường vụ tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trưng ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
- Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/06/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 461/QĐ - UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035
- Văn bản số 92/CCKL-QLBVR&BTTN ngày 01/3/2022 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Văn bản số 242/CCKL-TTPC ngày 27/4/2022 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ rừng và PCCCR.
- Văn bản số 541/SNN-KL ngày 01/4/2022 gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc đề xuất nội dung thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030;
- Văn bản số 116/SNN-KL ngày 24/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức “ Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Văn số 13/CCKL-TTPC ngày 11/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện Quyết định số 722/QĐ-SNN ngày 15/12/2021.
- Văn bản số 715/CCKL-QLBVR&BTTN ngày 21/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm gửi Các hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;




PHẦN II
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Tên Nhiệm vụ: Điều tra xác định cấp dự Báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang.
2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.
3. Phạm vi, quy mô và địa điểm thực hiện
3.1. Phạm vi: Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3.2. Quy mô: Cấp tỉnh 
4. Mục đích, yêu cầu
4.1. Mục đích:
Điều tra, xác định cấp dự Báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4.2. Yêu cầu:
Quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo được tính pháp lý, tính khoa học và thực tiễn khách quan trên địa bàn tỉnh;
Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, các quy định hiện hành và quy định tại Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể:
- Rà soát, điều tra, đánh giá được thực trạng công tác dự báo cháy rừng cũng như việc xác định cấp cháy và bảng tra cấp dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang;
- Rà soát, đánh giá và hiệu chỉnh được các phương pháp xác định mùa cháy rừng, phương pháp xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng, các công thức dự báo cháy rừng, đồng thời nâng cấp và hoàn thiện bảng tra cấp dự báo cháy rừng thích hợp cho quy mô toàn tỉnh;
- Đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực tiễn công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
5. Nội dung và phương pháp thực hiện
	5.1. Nội dung:
	Để đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, dự án tập trung triển khai thực hiện các hoạt động cơ bản sau đây:
	1. Điều tra, đánh giá thực trạng công tác Phòng cháy chữa cháy và dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
	2. Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng.
	3. Xác định các công thức dự báo cháy rừng và hệ số hiệu chỉnh công thức dự báo cháy rừng cho từng huyện, thành phố.
	4. Xây dựng bảng tra cấp dự báo cháy rừng.
	6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực tiễn của công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
5.2. Phương pháp thực hiện
5.2.1. Công tác chuẩn bị
Tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản khu vực xây dựng kế hoạch, tập trung chủ yếu vào 3 vùng khí tượng trong tỉnh. Tổ chức đi khảo sát thực địa về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác PCCCR, cơ cấu tổ chức và nhân sự trong quản lý bảo vệ rừng, khảo sát sơ bộ các khu vực hay xảy ra cháy rừng…;
Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng hoạt động đảm bảo đúng tiến độ đã đặt ra;
Xây dựng các mẫu phiếu điều tra, tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được cũng như nhu cầu cần đạt được của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, dự báo cháy rừng; 
Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật, khảo sát và đánh giá thực địa, kỹ thuật phân tích số liệu và tổng hợp báo cáo…;
Chuẩn bị nhân công, vật tư, phiếu biểu, văn phòng phẩm, chuẩn bị đời sống.
5.2.2. Điều tra ngoại nghiệp
Sơ thám hiện trường và thủ tục hành chính với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để thống nhất nội dung công việc, phương pháp tiến hành cùng với sự tham gia hỗ trợ của cán bộ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thu thập, tổng hợp và biên tập toàn bộ các dữ liệu đã có liên quan (kết quả điều tra, kiểm kê rừng, kết quả cập nhật diễn biến rừng, kết quả điều tra của các công trình đã thực hiện có liên quan, các tài liệu liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, dự báo cháy rừng).
Mở các tuyến điều tra, mô tả đoạn đường điều tra để điều tra đặc điểm cấu trúc rừng, thảm thực bì, khả năng bắt lửa, cháy lan của các tuyến điều tra (gồm 10 tuyến cả rừng tự nhiên và rừng trồng với tổng chiều dài 29 km).
Thu thập dữ liệu khí tượng tại 04  trạm khí tượng và 8 điểm đo mưa trên toàn tỉnh.
Thu thập tài liệu, bản đồ, điều kiện dân sinh kinh tế, xã hội và thực trạng sản xuất Lâm nghiệp.
Điều tra lịch sử cháy rừng, tần suất cháy rừng, nguyên nhân cháy rừng tại các lô, khoảnh, trên toàn tỉnh trên cơ sở thu thập thông tin và đánh giá từ các tài liệu hiện có kết hợp với điều tra khảo sát tại thực địa những khu vực hay xảy ra cháy rừng; khoanh vẽ các khu vực hay xảy ra cháy rừng lên bản đồ làm cơ sở xây dựng bản đồ lịch sử cháy rừng toàn tỉnh.
Điều tra, đánh giá thực trạng các công trình phòng chống cháy rừng làm cơ sở phục vụ công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đề xuất giải pháp thích hợp.
5.2.3. Công tác Nội nghiệp
Từ những số liệu điều tra, thu thập ở phần ngoại nghiệp tiến hành nhập số liệu điều tra, xử lý và tính toán số liệu, tổng hợp số liệu theo từng nội dung.
- Xây dựng  báo cáo thuyết minh
- Xây dựng hệ thống các loại bản đồ số cho toàn tỉnh, gồm 05 loại bản đồ sau:
+ Bản đồ gốc lịch sử cháy rừng: Tỷ lệ 1/50.000 (bản đồ cấp tỉnh);
	+ Bản đồ gốc phân bố lượng mưa theo không gian - Tỷ lệ 1/100.000;
	+ Bản đồ gốc phân bố nhiệt độ không khí theo không gian - Tỷ lệ 1/100.000;
	+ Bản đồ phân bố độ ẩm không khí theo không gian - Tỷ lệ 1/100.000;
	+ Bản đồ gốc tần suất xuất hiện điểm nghi cháy rừng - tỷ lệ 1/50.000 
- Thành lập cơ sở dữ liệu trên máy tính.
- Biên tập bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng trên nền ảnh.
5.3. Phương pháp thực hiện cụ thể theo từng nội dung
	5.3.1. Điều tra, đánh giá thực trạng công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
	- Áp dụng phương pháp PRA, phỏng vấn các chuyên gia, các cán bộ và người dân địa phương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCCR về các nội dung: khu vực và loại rừng hay xảy ra cháy, quy mô và mức độ thiệt hại, thời gian trong năm, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục đã áp dụng, cũng như trao đổi về các nhu cầu của thực tiễn hiện nay về công tác PCCCR nhất là công tác cảnh báo, dự báo cháy rừng ở địa phương;
	- Điều tra, khảo sát thực tiễn tại một số đơn vị liên quan đến cơ chế và hệ thống phối hợp trong PCCCR ở tỉnh; tổng hợp, thống kê, phân tích và đánh giá thực trạng công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang, bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:
	+ Hệ thống cảnh báo dự báo cháy rừng hiện có;
	+ Cơ cấu tổ chức và nhân sự;
	+ Cơ chế phối hợp các đơn vị liên quan;
	+ Các quy trình kỹ thuật;
	+ Thời gian và tần suất dự báo, cảnh báo;
	+ Quy mô và mức độ chi tiết của dự báo, cảnh báo;
	+ Cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có;
	+ Nhu cầu thực tiễn về toàn bộ các nội dung nêu trên.
	5.3.2. Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng.
	Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng thể hiện mức nguy cơ cháy rừng ở các vùng khác nhau, được tổng hợp theo phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trên cơ sở các tham số đầu vào: Độ dốc, độ cao, hướng dốc, loại rừng, cấp độ khô hạn, bản đồ độ dày tầng đất, tần suất hoặc số lần đã xảy ra cháy rừng.
	Các lớp bản đồ đầu vào (tương đương tỷ lệ 1/50.000-100.000): được xây dựng trên cơ sở kết hợp xử lý, giải đoán, phân tích ảnh vệ tinh với nội suy không gian bằng các phần mềm GIS chuyên dụng (ArcGIS, QGIS…) và các dữ liệu khí tượng đầu vào cũng như số hoa các tuyến điều tra thu thập được..Bản đồ tần suất hoặc số lần đã xảy ra cháy rừng được xây dựng từ kết quả điều tra khảo sát thực tiễn và kết quả kế thừa các dữ liệu về cháy rừng của tỉnh Tuyên Quang.
	Áp dụng phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn (chỉ số Ect) và phân tích không gian bằng GIS để thành lập bản đồ trọng điểm cháy rừng theo 5 cấp nguy cơ cháy: Rất cao, cao, trung bình, thấp và không hoặc ít xảy ra nguy cơ cháy.
	Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy được xây dựng trên cơ sở kế thừa bản đồ cập nhật bản đồ diễn biến rừng hàng năm từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang kết hợp với kết quả kiểm tra, đánh giá thực địa về các khu vực đã có sự thay đổi rừng. Từ bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng, tổng hợp các xã có nguy cơ cháy rừng cao nhất làm cơ sở ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang công bố các xã trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
	5.3.3. Xác định các công thức dự báo cháy rừng và hệ số hiệu chỉnh công thức dự báo cháy rừng cho từng huyện, từng kiểu trạng thái rừng.
	Xem xét phân tích và đánh giá mức độ phù hợp của 2 công thức: (1) theo chỉ tiêu P của Nesterov (1941) và (2) theo chỉ tiêu H của Phạm Ngọc Hưng (1988):
	a) Phương pháp áp dụng chỉ số P là chỉ tiêu tổng hợp về khả năng xuất hiện cháy rừng. Chỉ tiêu P được tính theo công thức:





Trong đó: 
- Pi là chỉ tiêu tổng hợp về cháy rừng của một ngày nào đó,
- K là hệ số điều chỉnh (K có giá trị là 0 hoặc 1) phụ thuộc vào lượng mưa ngày a (a  5mm thì K=0; a < 5mm thì K=1),
- Tn013 là nhiệt độ không khí lúc 13h (đo ở nhiệt biểu khô),
- Dn13 là độ chênh lệch bão hòa lúc 13h (cần có thêm T’n013 là nhiệt độ lúc 13 giờ đo ở nhiệt biểu ướt và dùng Bảng tra độ ẩm để xác định Dn13
- n là số ngày không mưa kể từ ngày có trận mưa cuối cùng.
	b) Phương pháp áp dụng chỉ số H là chỉ số ngày khô hạn liên tục không mưa hoặc mưa có lượng mưa dưới 5 mm/ngày. Chỉ tiêu H được tính theo công thức:
Hi = k*(Hi-1 + n)
	Trong đó:
- Hi là chỉ số ngày khô hạn liên tục tính đến ngày thứ i (tính từ sau ngày có mưa lớn hơn hoặc bằng 5 mm/ngày gần nhất), theo đó Hi = i.
- Hi-1 là chỉ số ngày khô hạn liên tục tính đến ngày thứ i-1 (tính từ sau ngày có mưa lớn hơn hoặc bằng 5 mm/ngày gần nhất), theo đó, Hi-1 = i-1.
- k là hệ số điều chỉnh:
+ k = 0 khi lượng mưa trong ngày thứ i lớn hơn hoặc bằng 5 mm/ngày.
		   + k = 1 khi lượng mưa trong ngày thứ i nhỏ hơn 5 mm/ngày.
	Trên cơ sở áp dụng phương pháp chuyên gia kết hợp với bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng để xây dựng hệ số hiệu chỉnh cấp dự báo cháy rừng theo từng huyện và theo từng điều kiện lập địa của từng kiểu trạng thái rừng chính (phân tích tổng hợp mối liên hệ của các yếu tố: địa hình, thổ nhưỡng, thảm thực vật rừng, mức độ khô hạn).
	Dựa trên các kết quả của nội dung này và các nội dung liên quan, tiến hành đề xuất 01 Quy trình kỹ thuật lựa chọn công thức dự báo cháy rừng và hệ số hiệu chỉnh công thức dự báo cháy rừng cho từng huyện, từng kiểu trạng thái rừng chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	5.3.4. Xây dựng bảng tra cấp dự báo cháy rừng.
	- Cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.
	- Cấp dự báo cháy rừng gồm 5 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng là 1/2 hình tròn có đường kính vành ngoài 2,5m; vành trong 1,8m, nền trắng, xung quanh viền màu đỏ có mũi tên (quay được) chỉ cấp dự báo từ cấp I đến cấp V.
	- Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.
	Bảng tra cấp dự báo cháy rừng
	Bảng tra cấp dự báo cháy rừng được xây dựng theo chỉ tiêu P của Nesterov (1941) và chỉ tiêu H của Phạm Ngọc Hưng (1988). Mẫu bảng tra cấp dự báo cháy rừng được tổng hợp như sau:
	Mẫu bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang

	Cấp DBCR
	I
	II
	III
	IV
	V

	Chỉ tiêu P
	……
	.....
	……
	……
	……

	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	5.4.5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực tiễn của công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
	Áp dụng phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích kịch bản và phân tích SWOT để đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực tiễn của công tác dự báo cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang.
6. Thành quả Dự án
[bookmark: _Toc464934720][bookmark: _Toc476814792][bookmark: _Toc487626804][bookmark: _Toc496464857]	- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ điều tra xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh tuyên quang.
	-Danh mục các xã trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
- Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Phần III
TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, ĐIỀU KIỆN DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, DÂN TỘC, KINH TẾ - XÃ HỘI
[bookmark: _Toc85035884][bookmark: _Toc85100048][bookmark: _Toc85101847][bookmark: _Toc86375967][bookmark: _Toc98259045][bookmark: _Toc98259202][bookmark: _Toc106367374][bookmark: _Toc107926937][bookmark: _Toc107930589]I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.
[bookmark: _Toc85035885][bookmark: _Toc85100049][bookmark: _Toc85101848][bookmark: _Toc86375968][bookmark: _Toc98259046][bookmark: _Toc98259203][bookmark: _Toc106367375][bookmark: _Toc107926938][bookmark: _Toc107930590]1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
[bookmark: _Toc85100050][bookmark: _Toc85101849][bookmark: _Toc86375969][bookmark: _Toc98259204][bookmark: _Toc106367376][bookmark: _Toc107926939][bookmark: _Toc107930591]1.1. Vị trí địa lý
[bookmark: _Hlk96130744]Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên 5.867,9 km2, chiếm 1,77% diện tích cả nước, quy mô diện tích đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố của cả nước. 
[bookmark: _Hlk96130661]Ranh giới hành chính Tuyên Quang tiếp giáp với:
- Phía Bắc và Tây Bắc giáp với tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng; 
- Phía Nam giáp với tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc;
- Phía Tây giáp với tỉnh Yên Bái;
- Phía Đông giáp với tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên;
Địa giới hành chính của Tuyên Quang nằm trong phạm vi toạ độ địa lý từ 21°30'- 22°40' vĩ độ Bắc và 104°53'-105°40' kinh độ Ðông. 
[bookmark: _Toc106367377][bookmark: _Toc107926940][bookmark: _Toc107930592]1.2. Đặc điểm địa hình
Địa hình tỉnh Tuyên Quang tương đối đa dạng và phức tạp với trên 70% diện tích là đồi núi. Phần lớn địa hình có hướng nghiêng từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam - Đông Nam. Các dãy núi chính cũng chạy theo hướng này và có cấu trúc vòng cung rõ rệt, không kéo dài liên tục, bị chia cắt thành những khối rời rạc (cánh cung sông Gâm). 
Sự chênh lệch độ cao địa hình giữa các vùng trong tỉnh khá lớn: Nơi cao nhất là đỉnh Cham Chu (huyện Hàm Yên) với độ cao tuyệt đối là 1.580 m, nơi thấp nhất ở phía Nam huyện Sơn Dương với độ cao chỉ từ 23 m đến 24 m so với mực nước biển.
Từ Bắc xuống Nam, về cơ bản có thể phân chia địa hình tỉnh Tuyên Quang thành 3 vùng như sau:
- Vùng phía Bắc của tỉnh, bao gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên và phần phía Bắc của huyện Yên Sơn (chiếm khoảng 65% diện tích tự nhiên của cả tỉnh). Vùng có độ cao phổ biến từ 200 - 600 m và thấp dần từ Bắc xuống Nam. Trên nền độ cao này nổi lên một số ngọn núi cao trên 1.000 m như: Cham Chu 1.580 m (đỉnh cao nhất tỉnh, ở phía Bắc huyện Hàm Yên), Pia Phơưng, Ta Pao, Kia Tăng (phía Bắc huyện Na Hang). Độ dốc trung bình khoảng 250 ở phía Bắc và từ 20 - 250 ở phía Nam. Ở phía Bắc huyện Na Hang, huyện Lâm Bình và một số xã của huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên có núi đá vôi với hiện tượng thiếu nước xảy ra tương đối phổ biến. Địa hình vùng bị chia cắt mạnh, có nhiều khu rừng nguyên sinh. 
- Vùng trung tâm của tỉnh, gồm: thành phố Tuyên Quang, phía Nam huyện Yên Sơn và phía Bắc huyện Sơn Dương (chiếm khoảng 22% diện tích tự nhiên của tỉnh). Độ cao trung bình dưới 500 m và giảm dần từ Bắc xuống Nam. Ở một số khu vực thấp (phía Nam huyện Yên Sơn, Sơn Dương), hàng năm về mùa lũ thường bị ngập lụt. Địa hình dọc sông Lô, sông Phó Đáy là những thung lũng, tương đối bằng phẳng. 
- Vùng phía Nam của tỉnh, gồm phần lớn diện tích huyện Sơn Dương (chiếm khoảng 13% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh). Địa hình của vùng gồm đồi bát úp kiểu trung du, khá bằng phẳng. Vùng được đánh giá là vùng có nhiều mỏ khoáng sản (thiếc, kẽm, angtimoan, vonfram), giao thông thuận lợi, đất đai bằng phẳng. 
[bookmark: _Toc106367378][bookmark: _Toc107926941][bookmark: _Toc107930593]1.3. Khí hậu
Tuyên Quang có khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị chi phối bởi yếu tố địa hình phức tạp nên diễn biến thời tiết có sự thay đổi, khác biệt theo thời gian, không gian và có sự khác nhau giữa các vùng:
- Tiểu vùng phía Bắc gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình và phần phía Bắc của các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa. Đặc trưng khí hậu của tiểu vùng này là có mùa Đông kéo dài (khoảng 5 - 6 tháng, từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,00C (các tháng mùa Đông từ 15- 170C, mùa Hè từ 25 - 270C), lượng mưa 1.730 mm, vùng núi cao thường xuất hiện sương muối lúc sáng sớm vào mùa Đông (tháng 1, 2); dông, lốc, sét vào mùa hè.
- Tiểu vùng phía Nam, bao gồm phần còn lại của tỉnh,có khí hậu với một số đặc trưng: Mùa Đông kéo dài 4 - 5 tháng (từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau), nhiệt độ trung bình năm 23 - 240C (mùa Đông từ 16 - 180C, mùa Hè từ 26 - 280C). Lượng mưa tương đối cao (1.800 mm). Các tháng mùa Hè thường xuất hiện mưa dông; mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất cục bộ.
[bookmark: _Toc106367379][bookmark: _Toc107926942][bookmark: _Toc107930594]- Về hướng gió: Vào mùa Đông, hướng gió thịnh hành là gió mùa Đông Bắc hay Bắc; mùa Hè gió thịnh hành là gió Đông Nam hoặc Nam.
- Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Tuyên Quang dao động từ 22,2 ÷ 24,80C. Biên độ dao động nhiệt độ trung bình năm từ 11,8 ÷ 13,60C. Nhiệt độ bình quân tháng thấp nhất là tháng 1 (16,20C vào tháng 1), cao nhất là các tháng 6, 7, 8 (28.80C trong tháng 8). Tổng tích ôn năm khoảng 8.200 ÷ 8.4000C. 
- Chế độ mưa: Lượng mưa trên địa bàn tỉnh rất phong phú nhưng phân bố không đều theo không gian và thời gian, được chia thành hai mùa: Mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau).Lượng mưa 5 năm qua tại Tuyên Quang biến động từ 1.256,4 - 1.661,7mm, trung bình 1.488mm. Số ngày có mưa trung bình năm 150 ngày. Mùa mưa (mùa Hè và mùa Thu) có tổng lượng mưa 994 - 1.444mm, chiếm tỷ lệ từ 73,2 - 85,5% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (mùa Đông và mùa Xuân) với tổng lượng mưa từ 221 - 493mm, chiếm từ 14,4 - 30,6% tổng lượng mưa của cả năm. 
Lượng mưa dồi dào nên nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh khá ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự biến động lớn về lượng mưa theo không gian và thời gian ở một số nơi trong tỉnh đã gây ra lụt lội, lũ quét và sạt lở đất cục bộ.
- Chế độ nắng: Tổng số thời gian nắng trung bình hàngnămkhoảng 1.425 giờ/năm, trong đó từ tháng 5 đến tháng 10 là thời gian có nắng nhiều (khoảng 106 - 238 giờ/tháng); từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau có thời gian nắng ít, có tháng chỉ khoảng 26 giờ/tháng. 
- Độ ẩm không khí trung bình năm dao động từ 82,6 - 86,8%. Trong đó, vùng núi cao, độ ẩm trung bình hàng năm từ 86% - 88%; ở vùng thấp, độ ẩm trung bình hàng năm từ 81 - 84%. Độ ẩm thấp nhất năm các khu vực dao động từ 35-40% (xảy ra vào tháng 12). Mùa khô thường là giai đoạn ít mưa, trời hanh khô, độ ẩm tuyệt đối có ngày giảm xuống dưới 20%, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.
1.4. Thuỷ văn
[bookmark: _Toc85035886][bookmark: _Toc85100052][bookmark: _Toc85101851][bookmark: _Toc86375971][bookmark: _Toc98259047][bookmark: _Toc98259206][bookmark: _Toc106367381][bookmark: _Toc107926944][bookmark: _Toc107930596]Mạng lưới sông, suối dày đặc và phân bố tương đối đồng đều trên địa bàn tỉnh. Chế độ thủy văn chia làm hai mùa rõ rệt, theo hai mùa của khí hậu. Mùa mưa tập trung tới 80% tổng lượng nước trong năm,khi có mưa lớn thường xuất hiện ngập lụt ở vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi hoặc các taluy dương có độ dốc lớn.
Trên địa bàn tỉnh có 3 sông lớn là Sông Lô, Sông Gâm, Sông Phó Đáy.
Mật độ sông suối trong lưu vực đạt 0,9 km/km2, tương ứng với tổng chiều dài toàn bộ sông suối là 1.771 km.Ngoài 3 sông lớn nêu trên, tỉnh Tuyên Quang có trên 500 sông ngòi nhỏ và trên 2.000 ao hồ.
2. Tài nguyên thiên nhiên
[bookmark: _Toc85100053][bookmark: _Toc85101852][bookmark: _Toc86375972][bookmark: _Toc98259207][bookmark: _Toc106367382][bookmark: _Toc107926945][bookmark: _Toc107930597]2.1. Tài nguyên đất 
Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 586.795 ha. Diện tích bình quân theo đầu người là 0,81 ha/người, cao gấp 2,13 lần so với cả nước (0,38 ha/người). Thổ nhưỡng đất được chia thành 7 nhóm với 17 loại đất chính. 
- Nhóm đất phù sa: Đất phù sa được bồi hàng năm, chủ yếu phân bố dọc theo các sông lớn (sông Gâm, sông Lô, sông Phó Đáy) trên địa bàn các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và Hàm Yên; Đất phù sa không được bồi, diện tích 3.310 ha, phân bố chủ yếu ở các huyện Sơn Dương, Chiêm Hoá; Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng phân bố chủ yếu ở các huyện Sơn Dương và Yên Sơn; Đất phù sa ngòi suối, phân bố rải rác ở các huyện nhưng tập trung ở huyện Chiêm Hoá và Đất phù sa glây, phân bố chủ yếu ở TP. Tuyên Quang.
- Nhóm đất dốc tụ: Là sản phẩm rửa trôi và tích tụ các loại đất ở các chân sườn đồi và khe dốc. Loại đất này phân bố ở các thung lũng thấp giữa các dãy núi thuộc các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và Hàm Yên. 
- Nhóm đất bạc màu: Phân bố rải rác ở các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và huyện Chiêm Hoá.
- Nhóm đất đen: Được hình thành trên sản phẩm phong hoá từ đá vôi, phân bố rải rác ở các huyện Sơn Dương, Chiêm Hoá và huyện Na Hang. 
- Nhóm đất đỏ vàng: gồm 3 loại: Đất đỏ nâu trên đá vôi, đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất, đất đỏ vàng. 
- Nhóm đất vàng đỏ: Được hình thành do phong hoá đá gốc, gồm 3 loại: Đất đỏ vàng trên đá granit, đất vàng nhạt trên cát kết và đất nâu vàng trên phù sa cổ. 
- Nhóm đất vàng đỏ tích mùn: Đất mùn vàng đỏ trên đá phiến sét và đá biến chất; đất mùn vàng đỏ trên đá grannít; và đất mùn vàng đỏ trên cát kết. 
- Đất mùn vàng trên cát kết: phân bố chủ yếu tại các vùng bãi. 
[bookmark: _Toc85100054][bookmark: _Toc85101853][bookmark: _Toc86375973][bookmark: _Toc98259208][bookmark: _Toc106367383][bookmark: _Toc107926946][bookmark: _Toc107930598]2.2. Tài nguyên nước
[bookmark: _Toc107926947]- Tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh khá dồi dào với lượng mưa trung bình hàng năm 1.488 mm. Số ngày mưa trung bình trong năm là 150 ngày. Tổng lượng mưa hàng năm dao động khoảng 7.976x109 - 9,967x109 m3, trung bình là 8.737 tỷ mét khối nước, ứng với dòng chảy trên địa bàn trung bình khoảng 901 mm/năm.
[bookmark: _Hlk83312319]Mạng lưới sông ngòi trên địa bàn tỉnh phân bố khá đồng đều, bình quân 900km/km2 chia thành 3 lưu vực chính là: Lưu vực sông Lô, Sông Gâm và sông Phó Đáy. Tiềm năng nước mặt khá dồi dào, tổng lượng nước mặt hàng năm trên diện tích lưu vực các sông, suối và các ao hồ trên địa bàn tỉnh khoảng 10 tỷ mét khối. Module dòng chảy bình quân hàng năm trên các sông, suối dao động 15- 37 l/s/km2. Tỷ lệ đóng góp dòng chảy giữa các tháng chênh nhau không quá lớn, từ 5,5- 11,1 lần. Ngoài 3 sông lớn nêu trên, tỉnh Tuyên Quang còn có trên 500 sông suối nhỏ và trên 2.000 ao hồ, tạo thành mạng lưới thuỷ văn khá dày theo các lưu vực sông chính.
[bookmark: _Toc85100055][bookmark: _Toc85101854][bookmark: _Toc86375974][bookmark: _Toc98259209][bookmark: _Toc106367384][bookmark: _Toc107926948][bookmark: _Toc107930599]2.3. Tài nguyên rừng
Tuyên Quang là một trong những tỉnh có diện tích rừng lớn so với diện tích tự nhiên, diện tích rừng và đất Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là: 426.042,45 ha. Rừng đạt tiêu chí thành rừng để tính độ che phủ là 382.649,12 ha. Tỷ lệ che phủ rừng: 65,21 % trên tổng diện tích tự nhiên.
- Hệ thực vật rừng đa dạng, có 4 ngành là Thông Đất, Dương Xỉ, Ngành Thông, Mộc Lan với tổng số 1.260 loài thuộc 159 họ, 616 chi, trong đó có 18 loài thực vật quý hiếm như Trầm Hương, Nghiến, Lát Hoa, Tuế đá vôi, Hoàng Đàn, Mùn, Pơ Mu... 
Vốn rừng và quỹ đất rừng ở Tuyên Quang rất lớn, bên cạnh giá trị về kinh tế còn có ý nghĩa về phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ với Tuyên Quang mà còn cho cả vùng.
- Động vật rừng phong phú với khoảng 293 loài, trong đó lớp thú có 51 loài thuộc 19 họ; lớp chim 175 loài thuộc 45 họ; lớp bò sát 5 loài thuộc 15 họ; lớp ếch nhái 17 loài thuộc 5 họ. Những loại thú lớn có vùng hoạt động rộng như gấu Ngựa, Báo Lửa, Hổ, Báo Gấm, Báo Mai Hoa, Vượn Đen, Voọc Mũi Hếch...
[bookmark: _Toc85035890][bookmark: _Toc85100068][bookmark: _Toc85101867][bookmark: _Toc86375987][bookmark: _Toc98259049][bookmark: _Toc98259214][bookmark: _Toc106367389][bookmark: _Toc107926953][bookmark: _Toc107930604]2.3.1. Hệ sinh thái
 Cảnh quan sinh thái tỉnh Tuyên Quang  bao gồm 7 hệ sinh thái sau:
- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh lâu năm
- Hệ sinh thái rừng thứ sinh nghèo
- Hệ sinh thái rừng trồng
- Hệ sinh thái rừng tre nứa
- Hệ sinh thái nông nghiệp
- Hệ sinh thái thủy vực
- Hệ sinh thái dân cư
* Nhìn chung Hệ sinh thái tự nhiên tại Tuyên Quang chủ yếu là hệ sinh thái rừng chiếm đến trên 70% diện tích tự nhiên của tỉnh. diện tích các hệ sinh thái rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh lâu năm khoảng 30.700 ha tương ứng 5,23% diện tích tự nhiên toàn tỉnh là các hệ sinh thái ít bị tác động, diện tích hệ sinh thái rừng thứ sinh nghèo chiếm khoảng 205.300 ha tương ứng 34,97% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Đây là các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng cần thiết được bảo tồn và ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.
- Ngoài ra hệ sinh thái thuỷ vực ngập nước tự nhiên, hệ sinh thái trên núi đá vôi, nơi có tiềm năng đa dạng sinh học rất cao và có các loài đặc hữu sống như: Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), voọc đen má trắng... cũng mang lại cho Tuyên Quang một hệ sinh thái đặc thù, tạo nên những hang động nổi tiếng, cùng với nhiều vẻ đẹp hùng vĩ, rừng núi đá vôi đã, đang và sẽ là những nơi có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái.
[bookmark: _Toc357174495]2.3.2. Thảm thực vật rừng
Trên cơ sở phân loại Thảm thực vật rừng Việt Nam của GS.TS Thái Văn Trừng  Tuyên Quang có các kiểu thảm thực vật rừng như sau:
a) Rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới:
Kiểu này phân bố trên khu vực núi cao có độ cao từ 1.000m trở lên. Đây là vùng có địa hình núi dốc, rất khó khăn cho việc đi lại nên rừng còn khá tốt, hầu như chưa bị tác động bởi con người. Rừng có cấu trúc 4 tầng như sau: 
- Tầng tán rừng gồm những cây gỗ cao 20-25m, đường kính trung bình 45-50cm, mật độ 60-80cây/ha, độ tàn che 0,7- 0,8. Thành phần ưu thế là các loài thuộc họ Dẻ, Re, Mộc Lan, họ Chè, họ Hoa hồng... Đặc biệt ở độ cao 1.050m – 1.150m có sự phân bố 2 loài cây lá kim đó là Pơ mu (Fokienia hodginsii) và Thông nàng (Podocarpus imbricatus). 
- Tầng dưới tán gồm những cây có chiều cao 8-10m, đường kính trung bình 20-30cm, mật độ khoảng 160-200 cây/ha. Thành phần chủ yếu là các loài thuộc họ Re, họ Dẻ, họ Bứa, họ Cam, họ Na, họ Thầu dầu; các loài hạt trần có Thông tre  và cây Thông nàng tái sinh tự nhiên. 
- Tầng cây bụi cao 2-3m, ưu thế bởi các loài thuộc họ Ôrô, họ Cà phê, họ Mua, họ Thầu dầu, họ Đơn nem, họ Cam. 
- Tầng thảm tươi chủ yếu gồm các loài thuộc họ Cói, họ Gừng, họ Ráy và các loài dương xỉ thuộc họ Adiantaceae, Angiopteridaceae …  
- Đặc biệt có sự phân bố của một số loài Lan thuộc các chi Anoectochiusi, Bulbophyllum, Cleisostoma, Epigeneium, Eria, Flickengeria, Liparis, Paphiopedilum, Coelogyne. 
- Dây leo ít phát triển, thường có các loài thuộc họ đậu, họ Na, họ Liên đằng, họ Nho .…
b) Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi:
Kiểu này phân bố trên sườn núi đá trên độ cao từ 700m trở lên. Rừng có cấu trúc 4 tầng như sau:  
- Tầng tán rừng, gồm những cây có chiều cao 20-25m, đường kính 45-80cm, mật độ 160-200cây/ha, độ tàn che 0,7-0,9. Thành phần chủ yếu là Nghiến, Trai, Chẹo; các loài thuộc họ Dẻ,  họ Re, họ Mộc lan, họ Chẹo, họ Đậu, họ Xoan, họ Bồ hòn… Cây lá kim gồm có Bách xanh đá, Thông Pà cò, Kim giao.
- Tầng dưới tán cao 10-15m, gồm những cây có đường kính 20-30cm, mật độ 70-80cây/ha. Thành phần ưu thế là các loài thuộc chi Knema, Syzygium, Archidendron, Ormosia, Quercus, Cinnamomum, Phoebe, Elaeocarpus, Streblus, Schefflera heptaphylla, Trevesia, Garcinia... Các loài cây lá kim gồm có Dẻ tùng sọc trắng, Bách xanh đá, Thông Pà cò.
- Tầng cây bụi cao 3-4m gồm những cây chịu bóng dưới tán rừng. Thành phần gồm các loài thuộc chi Ardisia,  Lasianthus, Psychotria, Debregeasia, Dendrocide, Pouzolzia... 
- Thảm tươi thưa, gồm các loài thân thảo mọc trên đất hay sống bám trên đá: Bóng nước, Thu hải đường, Ráy leo lá lớn, Ráy leo lá xẻ, Ráy leo, Đuôi phượng, Gai và một số cây thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae)... 
- Dây leo thường gặp: Dây dất, Sống rắn, Trắc leo, Dây cóc, Trôm leo, Ráy leo lá lớn và một số loài thuộc chi Bauhinia, Caesalpinia...
- Trong kiểu rừng này có sự phân bố của một số loài Lan thuộc các chi Bulbophyllum, Cleisostoma, Coelogyne, Epigeneium, Eria, Flickengeria, Liparis, Paphiopedilum. 
c) Rừng kín hỗn giao cây lá rộng lá kim:
Kiểu này chỉ phân bố trên đỉnh và các khu vực gần đỉnh núi đá vôi ở độ cao trên 700m. Cấu trúc rừng gồm có tầng nhô cao 10-15m, đường kính 30-40cm, thành phần gồm có:  Thông Pà Cò và Bách xanh đá. Tầng ưu thế sinh thái cao 7-8m, đường kính 15-20cm, độ tàn che 0,6-0,7. Thành phần gồm các loài thuộc họ Re, họ Dẻ, họ Mộc lan, họ Bứa, họ Thầu dầu. 
Tầng cây bụi cao 1-2m gồm các loài thuộc họ Đơn nem, Thiên lý, họ Cà Phê, họ Thầu dầu, họ Mua, họ Đay …
Thảm tươi thưa gồm chủ yếu các loài cây sống bám trên đá thuộc họ Ráy, Thu hải đường, họ Gừng, họ Lan, họ Dương xỉ... 
Dây leo ít phát triển gồm các loài thuộc họ Đậu, họ trinh nữ, họ Nho, họ Liên đằng...
- Đặc biệt có sự phân bố của một số loài Lan thuộc các chi Bulbophyllum, Cleisostoma, Epigeneium, Eria, Flickengeria, Liparis, Paphiopedilum, Podochilus, Thrixspermum, Trichotosia, Vanda. 
d) Các kiểu thảm thực vật thứ sinh nhân tác: 
Rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác: kiểu này phân bố ở độ cao dưới 700m do các hoạt động khai thác gỗ lạm dụng trong nhiều năm qua.  
- Tầng A1 (tầng nhô) đã bị phá huỷ. Tuy nhiên, vẫn còn những cây gỗ lớn chưa bị khai thác, nhưng thường là cây sâu bệnh, cong và ít có giá trị sử dụng. Trên núi đá thường có sự phân bố các loài: Nghiến, Dẻ gai, Trai, Dâu gia xoan. Trên núi đất là Xoan nhừ, Muồng, Gội, Quếch...  
- Tầng A2 (tầng tán rừng) gồm những cây cao 20-25m, đường kính 40-50cm, mật độ 60-70 cây/ha, rừng có tán thưa, độ tàn che 0,5-0,6. Thành phần  gồm: Trai, Dẻ gai, Cà lồ, Re, Bời lời, Trâm, Mán đỉa, Vàng anh, Đại phong tử... 
- Tầng A3 (tầng dưới tán) gồm những cây gỗ có chiều cao 10-15, đường kính 25-30cm, trong tầng này thường gặp: Máu chó, Mạy tèo, Teo nông.... 
- Tầng cây bụi cao 3-4m khá dày rậm do có nhiều cây tiên phong xâm nhập, nhất là các loài dây leo như: Bạc thau, Cứt quạ, Qua lâu, Trinh nữ, Móng bò, Móc mèo, Dây mật, Sắn dây rừng ...
 - Tầng thảm tươi: Gồm các thực vật có chiều cao dưới 1m có thành phần ưu thế là các loài thuộc họ Acanthaceae, Urticaceae, Araceae và các loài Dương xỉ. 
Rừng thứ sinh phục hồi sau nương rẫy: Kiểu này thường là những mảng nhỏ ở vùng chân núi liền kề với rừng nguyên sinh hay rừng thứ sinh bị khai thác kiệt. Rừng có 1 tầng cây gỗ, 1 tầng cây bụi và thảm tươi.
Tầng cây gỗ cao 6-8m, đường kính 10-15cm, mật độ 500-600cây/ha, độ tàn che 0,5-06. Thành phần gồm các loài cây tiên phong ưa sáng mọc nhanh. Có các ưu hợp sau: Thôi ba, Thôi chanh,  Đu đủ gai, Côm, Chòi mòi, Thẩu tấu, Ba soi, Ràng ràng...
Tầng cây bụi cao 3-4m, dày rậm, thành phần gồm: Thẩu tấu, Phèn đen, Trọng đũa, Xú hương, Lấu, Găng trâu, Ba chạc, Lụi... 
Thảm tươi gồm các loài cây thuộc họ Urticaceae, Araceae, Zigiberaceae, Poaceae và các loài dương xỉ. 
e). Các kiểu phụ: Ngoài các kiểu thảm thực vật chính như trên, rừng Tuyên Quang còn một số kiểu phụ như: 
- Rừng hỗn giao tre nứa - cây lá rộng, kiểu phụ rừng tre nứa.
- Kiểu phụ rừng tre nứa: Kiểu này làrừng phục hồi sau khai thác và nương rẫy trên độ cao 300-400m.
- Kiểu phụ thứ sinh rừng trồng.
- Kiểu phụ thảm tươi, cây bụi, cây gỗ rải rác với một số trạng thái đặc trưng: 
+ Trạng thái thảm cỏ có các ưu hợp: chuối rừng, ưu hợp Lau, ưu hợp, Dương xỉ phục hồi trên đất sau nương rẫy và khai thác quặng (vàng). Thành phần cây gỗ có: Ba soi, Ba bét, Thôi chanh, Đu đủ gai, Đu đủ rừng...
+ Các loài cây gỗ thường gặp: Thôi ba, Thôi chanh,  Ba bét,  Hu đay, Sau sau, Cò ke, Thành ngạnh, Hoắc quang, Ba chạc lá xoan...
II. ĐIỀU KIỆN DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, DÂN TỘC, KINH TẾ-XÃ HỘI
[bookmark: _Toc106367390][bookmark: _Toc107926954][bookmark: _Toc107930605][bookmark: _Toc85100069][bookmark: _Toc85101868][bookmark: _Toc86375988][bookmark: _Toc98259050][bookmark: _Toc98259215]1. Dân số, dân cư 
Dân số của tỉnh hiện nay là  792,9 ngàn người. Mật độ dân số bình quân là 135 người/km2, cao hơn 0,75% so với mật độ dân cư trung bình của Vùng TDMNPB và bằng 45,8% so với mức trung bình của cả nước. Dân cư phân bố không đều, địa phương có mật độ dân cư tập trung cao là thành phố Tuyên Quang (706 người/km2), huyện Sơn Dương (235 người/km2) và một số huyện có mật độ dân số thấp là huyện Lâm Bình (40 người/km2) và huyện Na Hang (51 người/km2). 
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh giảm. Tỷ suất sinh thô của Tuyên Quang là 17,1‰. Tỷ suất di cư thuần của tỉnh luôn có giá trị âm. Thực trạng về di cư cho thấy, cứ 1.000 người dân Tuyên Quang thì số lượng người xuất cư lớn hơn số lượng người nhập cư khoảng 11 người. Số lượng người xuất cư trung bình ở Tuyên Quang lớn hơn số lượng người xuất cư trung bình của vùng TDMNPB phản ánh nhu cầu tìm việc làm và xuất cư từ Tuyên Quang ra bên ngoài lớn hơn so với trung bình cả vùng, là dấu hiệu cho thấy việc làm trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được kỳ vọng của một bộ phận dân cư.
Tuyên Quang đang trong thời kỳ “dân số vàng”, tỷ trọng nhóm dân số dưới 15 tuổi chiếm 29,12% và nhóm dân số trên 65 tuổi chiếm 6,98%.
[bookmark: _Toc85100070][bookmark: _Toc85101869][bookmark: _Toc86375989][bookmark: _Toc98259051][bookmark: _Toc98259216]2. Nguồn nhân lực, lao động
Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của tỉnh là 480,5 ngàn người (chiếm 60,6% tổng dân số), trong đó có 54,5 ngàn người ở thành thị (chiếm tỷ lệ 11,35%) và 426 ngàn người ở nông thôn (chiếm tỷ lệ 88,65%). Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm là 474,3 ngàn người, chiếm 59,8% tổng dân số toàn tỉnh (vùng TDMNPB 61,5%; cả nước 57,8%). So với mức bình quân của cả nước thì Tuyên Quang đang có lợi thế hơn về nguồn nhân lực.
- Quy mô lực lượng lao động (LLLĐ) tiếp tục gia tăng nhưng tốc độ đã chậm lại rõ rệt trong những năm gần đây. Quy mô LLLĐ tăng nhưng tốc độ tăng giảm dần (già hóa dân số). Quá trình già hóa dân số dẫn đến già hóa LLLĐ đang diễn ra ở Tuyên Quang, theo đó tuổi bình quân của LLLĐ tăng lên 39,6 tuổi (cả nước 40,5 tuổi). Quá trình giá hóa LLLĐ đặt ra yêu cầu cho tỉnh cần thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời kỳ quy hoạch để tránh rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. 
- Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong những năm qua đã được nâng lên nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo đạt 21,32% (Vùng TDMNPB 19%, cả nước 23,5%). Tốc độ tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011-2020 đạt 4,2%/năm, cao hơn mức tăng bình quân của vùng TDMNPB (3,6%/năm) và cả nước (3,6%/năm).
- Về lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng được phản ảnh qua thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh. cơ cấu lao động ngành nông lâm thủy sản là 57,9%; cơ cấu lao động ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 18,8%; cơ cấu lao động khu vực dịch vụ chiếm 23,3%.
[bookmark: _Toc464538785]3. Dân tộc
Theo kết quả điều tra dân số, tỉnh Tuyên Quang hiện có 22 dân tộc sinh sống, trong đó người Kinh chiếm 50,75%, các dân tộc khác chiếm 49,25%. Dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao lan thường sống ở vùng thấp, các dân tộc ít người như Mông, Sán chay, Pà thẻn... thường cư trú ở vùng cao xa.
[bookmark: _Toc85035900][bookmark: _Toc85100083][bookmark: _Toc85101882][bookmark: _Toc86376001][bookmark: _Toc98259062][bookmark: _Toc98259229][bookmark: _Toc106367403][bookmark: _Toc107926967][bookmark: _Toc107930618]4. Kinh tế-Xã hội
[bookmark: _Toc85100084][bookmark: _Toc85101883][bookmark: _Toc86376002][bookmark: _Toc98259230][bookmark: _Toc106367404][bookmark: _Toc107926968][bookmark: _Toc107930619]4.1. Kinh tế
4.1.1 Nông, lâm nghiệp
- Nông lâm thủy sản (NLTS) đang chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, giai đoạn năm 2016 - 2020 đạt 4,4%/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha canh tác đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 98,4 triệu đồng/ha.Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, năng suất lao động ngành NLTS tăng nhanh lên 36,4 triệu đồng năm 2020. 
- Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực hướng vào phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước đã hình thành các sản phẩm chủ lực của tỉnh. 
[bookmark: OLE_LINK1]- Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Điều chỉnh hợp lý cơ cấu 03 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 65%. Kinh tế lâm nghiệp có bước phát triển nhanh và vững chắc. Giai đoạn 2016-2020, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô, sản xuất 1,5 triệu cây giống/năm; trồng rừng tập trung 56.014 ha (bình quân trồng trên 11.000 ha/năm), đứng thứ  2 khu vực miền núi phía Bắc (sau tỉnh Yên Bái); khai thác gỗ rừng trồng 4.228.000 m3 (bình quân khai thác 845.000 m3/năm), đứng thứ nhất các tỉnh miền núi phía Bắc, đứng thứ 5 so với cả nước; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 1 ha rừng 116 triệu đồng/chu kỳ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2020 đạt 1.456,4 tỷ đồng, tăng bình quân 7,5%/năm. Tỉnh đã mở rộng quy mô quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn quốc tế và cấp chứng chỉ rừng (FSC) cho 25.366 ha rừng trồng, cao nhất cả nước. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, là cơ sở tạo lòng tin mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư phát triển ngành gỗ, xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rừng trồng, hình thành chuỗi sản phẩm từ rừng; phát triển công nghiệp chế biến và thương mại gỗ, lâm sản ngoài gỗ. 
4.1.2 Công nghiệp-Dịch vụ
- Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) ngành công nghiệp bình quân đạt 11,1%/năm . Tỷ trọng VA công nghiệp đóng góp trong GRDP của tỉnh ngày càng cao, tăng lên 21,3% năm 2020. Cơ cấu nội ngành phát triển theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng VA công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm dần tỷ trọng VA công nghiệp khai thác.
- Công nghệ sản xuất công nghiệp, trình độ của nền công nghiệp tỉnh Tuyên Quang ngày càng được củng cố, một số ngành, doanh nghiệp đã hấp thụ và làm chủ công nghệ từ các doanh nghiệp FDI trên địa bàn vùng TDMNPB và cả nước.
- Các ngành dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và đa dạng hóa loại hình. Năm 2020, VA của các ngành dịch vụ đạt trên 13,9 nghìn tỉ đồng. 
- Dịch vụ thương mại phát triển đảm bảo lưu thông hàng hóa; thương mại điện tử phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn.
4.2. Xã hội
[bookmark: _Toc85100132][bookmark: _Toc85101929][bookmark: _Toc86376050][bookmark: _Toc98259288][bookmark: _Toc106367470][bookmark: _Toc107927122][bookmark: _Toc107930685][bookmark: _Hlk100852069]4.2.1. Giáo dục và đào tạo
[bookmark: _Hlk100851883][bookmark: _Hlk65581363]- Mạng lưới trường, lớp: Đến năm 2020, toàn tỉnh có 474 trường trường mầm non, phổ thông; 7.585 lớp với 221.315 học sinh mầm non và phổ thông, trong đó: Mầm non có 152 trường, 2.295 nhóm/lớp, 60.126 trẻ; Tiểu học 136 trường  3.182 lớp, 83.486 học sinh THCS 155 trường (25 trường liên cấp), 1.460 lớp, 52.491 học sinh; THPT 31 trường , 648 lớp, 25.202 học sinh. 
[bookmark: _Hlk100852312]-Trong hệ thống các trường Mầm non, Phổ thông có các trường chuyên biệt và trường chuẩn quốc gia: Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Toàn tỉnh có 07 trường phổ thông dân tộc nội trú, có 4/7 trường đạt chuẩn quốc gia; 19 trường phổ thông dân tộc bán trú với 5.675 học sinh, trong đó 3.557 học sinh bán trú; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng được thụ hưởng tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số đến trường. Hệ thống các trường nội trú, bán trú thực sự là nòng cốt để phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh, là nơi tạo nguồn phát triển nguồn nhân lực của địa phương. 
Thực hiện đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia. Năm 2020, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 227/474 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 47,9%. Trong đó: Mầm non 62/152 trường, đạt tỷ lệ 40,8%; tiểu học 75/136 trường, đạt tỷ lệ 55,1%; THCS 83/155 trường, đạt tỷ lệ 53,5%; THPT 7/31 trường, đạt tỷ lệ 22,6%. Kết quả các trường đạt chuẩn quốc gia đã có 100% các phòng học kiên cố; các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng học bộ môn, nhà công vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu; 100% trường đạt chuẩn quốc gia có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Mạng lưới, cơ sở vật chất trường, lớp học được củng cố và nâng cấp trên cơ sở thực hiện Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến đại học, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh và khu vực; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Tổng số phòng học toàn tỉnh năm 2020 là 6.737 phòng, trong đó kiên cố: 3.774 phòng, chiếm tỷ lệ 56% (trong đó: Cấp mầm non đạt 38%; cấp tiểu học 51%; cấp THCS 84% và cấp THPT 94%), bán kiên cố: 2.451 phòng (36,4%), phòng học tạm: 512 phòng (7,6%).
- Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT. Đến năm 2020, 100% cơ sở giáo dục đã kết nối mạng Internet phục vụ giảng dạy và học tập; 100% cơ sở giáo dục xây dựng website và hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 100% trường phổ thông triển khai hồ sơ điện tử (học bạ, sổ điểm); một số cơ sở giáo dục ứng dụng để tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trên máy vi tính.
4.2.2. Y tế
[bookmark: _Hlk100852675]- Thực trạng hệ thống cơ sở khám chữa bệnh: Đến năm 2020, hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh có 355 cơ sở y tế (công lập 161, ngoài công lập 189, ngoài ngành 5); 11 bệnh viện, gồm 05 Bệnh viện tuyến tỉnh. Hệ thống y tế tuyến huyện hiện có 7 Trung tâm y tế. Các trung tâm y tế vừa đảm nhiệm chức năng y tế dự phòng, vừa thực hiện khám chữa bệnh. Toàn tỉnh có 138 trạm y tế xã/phường/thị trấn, đạt 100% số xã/phường/thị trấn có trạm y tế; 111/138 (80,4%) xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã; 128/138 (92,7%). Đến nay các trạm y tế xã, phường, thị trấn được nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế. Hệ thống y tế tư nhân phát triển nhanh, có 189 cơ sở đang hoạt động, trong đó có 01 bệnh viện tư nhân (Bệnh viên đa khoa Phương Bắc quy mô 250 giường bệnh); 12 phòng khám đa khoa; 176 phòng khám chuyên khoa; 07 cơ sở dịch vụ y tế. Ngoài ra còn có 5 cơ sở y tế ngoài ngành: Bệnh viện Công an tỉnh và 4 trạm xá của lực lượng vũ trang, quân đội. Tuy nhiên, các phòng khám hoạt động quy mô nhỏ, các trang thiết bị chưa hiện đại.
[bookmark: _Hlk100852612]- Thực trạng hệ thống cơ sở Y tế dự phòng: Hệ thống cơ sở y tế dự phòng tỉnh hiện có: 04 đơn vị tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe. Hiện nay, mạng lưới y tế dự phòng tuyến huyện gồm 7 Trung tâm Y tế huyện, thành phố vừa thực hiện chức năng y tế dự phòng, vừa thực hiện chức năng khám chữa bệnh. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị của hệ thống y tế dự phòng còn hạn chế, chưa đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn. 
- Thực trạng cơ sở kiểm nghiệm/kiểm định:Các cơ sở kiểm định/kiểm nghiệm gồm 03 trung tâm: Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Giám định Pháp y, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.
[bookmark: _Hlk73253387][bookmark: _Toc85035967][bookmark: _Toc107927128][bookmark: _Hlk65589400]- Thực trạng trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, cứu thương, y tế dự phòng. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đã được đầu tư nâng cấp về trang thiết bị y tế, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện đa khoa huyện, khu vực đảm bảo triển khai thực hiện một số kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.Tuy nhiên, trang thiết bị trang thiết bị còn thiếu, chất lượng chưa đáp ứng được công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng.
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang; Tổng Cục thống kê
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Phần IV
[bookmark: _Toc56806281]ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
[bookmark: _Toc56806282]
I. THÔNG TIN CHUNG
Chi cục Kiểm lâm là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh (được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015).
1.Tổ chức bộ máy và biên chế hiện tại
- Chi cục Kiểm lâm gồm 10 đơn vị: Văn phòng Chi cục, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR và 08 Hạt Kiểm lâm trực thuộc.
- Tổng số biên chế hiện nay được Sở Nông nghiệp và PTNT giao tại Quyết định số 743/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 là: 257  biên chế (Trong đó: Biên chế công chức hành chính: 244 biên chế;  Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 13 chỉ tiêu).
 - Biên chế có mặt đến ngày 29/4/2022 là: 251 người (hành chính: 238 người; hợp đồng theo NĐ 68: 13 người), trong đó: nữ 39, nam 212, đảng viên 209, dân tộc thiểu số 96.
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 23, Đại học 202, cao đẳng 05, trung cấp 09; 
+ Quản lý nhà nước: Ngạch Kiểm lâm viên chính 17; kiểm lâm viên 189; Chuyên viên 01; kiểm lâm viên trung cấp 14; Kế toán viên 09; Kế toán viên Trung cấp 03; Cán sự văn thư, thủ quỹ 03; Nhân viên lái xe 13; Nhân viên phục vụ 01;  
+ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận 15, Trung cấp lý luận 120, Tin học 239, Ngoại ngữ 239.
Về tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo Chi cục (04 đ/c); bộ máy giúp việc Chi cục trưởng có 05 phòng nghiệp vụ (Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Phòng Thanh tra pháp chế, Phòng Tổ chức tuyên truyền và Xây dựng lực lượng, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Sử dụng và Phát triển rừng) 01 Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, và 08 Hạt Kiểm lâm trực thuộc (7 Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; 01 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng).	
2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 
Kết quả công bố theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tính đến ngày 31/12/2021, diện tích rừng và đất Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là: 426.042,45 ha. Trong đó:
	a) Diện tích có rừng: 426.042,45 ha (rừng đạt tiêu chí thành rừng để tính độ che phủ là 382.649,12 ha). Trong đó:
	+ Phân chia theo nguồn gốc:
	- Rừng tự nhiên: 233.170,65 ha.
	- Rừng trồng: 192.871,8 ha.  
	+ Phân chia theo mục đích sử dụng:
	- Rừng đặc dụng: 45.585,45 ha.
	- Rừng phòng hộ: 115.183,05 ha.
	- Rừng sản xuất: 265.273,95 ha.
	b) Tỷ lệ che phủ rừng: 65,21 %.
3. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
a) Công tác củng cố, kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp
	+ Cấp tỉnh: Đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025với 23 thành viên; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban.
+ Cấp huyện: 07/07 huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững với 210 thành viên do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo các Phòng, Ban cấp huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban.
+ Cấp xã: 135/135 xã, phường thị trấn có rừng và đất lâm nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm trưởng Ban, thành viên là các ban, ngành của xã, Trưởng các thôn, bản, Kiểm lâm phụ trách địa bàn; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban.
+ Các chủ rừng là tổ chức: 15/15 chủ rừng là tổ chức thành lập Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do lãnh đạo đơn vị làm trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các đội trồng rừng; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban.
+Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng: Đã thành lập được 1.625 Tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thôn, bản với 14.625 người tham gia; thành phần gồn Trưởng thôn làm tổ trưởng, các thành viên là đoàn thanh niên, nhân dân.
	b) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Lực lượng Kiểm lâm đã tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, lồng nghép đa dạng hoá phương pháp tuyên truyền nhằm phổ biến kiến thức đến người dân hiểu, nắm bắt được các quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy chữa cháy, các Nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật, quy định của tỉnh có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Kết quả đã triển khai được trên 600 cuộc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho trên 60.000 lượt người; tổ chức thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng: 135 Chủ tịch xã ký với Chủ tịch huyện; 1.110 trưởng thôn ký với Chủ tịch xã; trên 15.000 hộ gia đình ký với thôn; trên 1.000 em học sinh ký với nhà trường; cấp phát được trên 500 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 c)  Công tác cảnh báo, dự báo cháy rừng
	- Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, cập nhật và tham mưu Ban chỉ đạo cấp tỉnh thông báo, dự báo nguy cơ cháy rừng đến các Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và chủ rừng để có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra;
- Hàng năm trước mùa khô hanh, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Kết quả, trong mùa khô hanh hàng năm Chi cục Kiểm lâm đã xác định được các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao,  năm 2020 đã xác định được 28 xã/ 135 xã của các huyện, thành phố có nguy cơ xảy ra cháy rừng;  
	- Chi cục Kiểm lâm xây dựng và duy trì hoạt động trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong các tháng mùa khô hanh; cập nhật và theo dõi qua phần mềm phát hiện sớm các điểm cháy rừng thông qua ảnh vệ tinh của Cục Kiểm lâm, đồng thời thông báo qua hệ thống tin nhắn cho các Trưởng Ban chỉ đạo các cấp, các cơ quan cá nhân, đơn vị liên quan biết để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo chữa cháy rừng hiệu quả, hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ tại văn phòng các Hạt Kiểm lâm và các Trạm Kiểm lâm phụ trách địa bàn các xã.
d) Công tác kiểm tra và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng.
- Hàng năm Chi cục Kiểm lâm trình Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, trong giai đoạn 2016-2020 đã kiểm tra 05 cuộc với 26 xã, 21 lượt chủ rừng;
- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng với 267 hội nghị cho 12.774 lượt người tham gia. 
đ. Hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng. 
- Xây dựng phương án chữa cháy rừng cấp huyện được 7/7 huyện, thành phố, cấp xã và chủ rừng được 150 phương án, kiện toàn được 7/7 ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố với 210 người tham gia, kiện toàn 150 ban chỉ đạo cấp xã và chủ rừng.
- Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm Phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã với 26 cuộc; Kết quả diễn tập đạt loại khá, giỏi (Năm 2016 đã diễn tập 06 cuộc Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã cấp xã tại các huyện: Chiêm Hoá, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình và Hàm Yên; năm 2017 đã diễn tập 05 cuộc PCCCR cấp xã tại các huyện: Chiêm Hoá, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, và Hàm Yên; năm 2018 đã diễn tập 05 cuộc PCCCR cấp xã tại các huyện: Chiêm Hoá, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, và Hàm Yên. Kết quả diễn tập đều đạt khá, giỏi; năm 2019 diễn tập 04 cuộc cấp xã tại huyện Na Hang; Lâm Bình; Yên Sơn; Chiêm Hóa; năm 2020 diễn tập 06 cuộc);
- Tham gia, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh các cấp, các ngành hoàn thành 03 cuộc diễn tập tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, Kết quả diễn tập đạt loại giỏi (năm 2016 tại huyện Chiêm Hóa; năm 2017 tại huyện Na Hang; năm 2018 tại huyện Hàm Yên);
- Tham mưu Cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh Quy tổ chức ký chế phối hợp và Kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng liên ngành công an, quân đội và các lực lượng có liên quan (Quy chế số 1204/QCPH ngày 08/4/2021 và Kế hoạch phối hợp số 1535/KHPH ngày 07/5//2021). Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy chế phối hợp đã ký kết; tổ chức xây dựng và ký Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm 03 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực giáp ranh số 165/QCPT/KLTQ-KLHG-KLCB ngày 02/6/2017.
e. Công tác quản lý dụng cụ chữa cháy rừng
	Vật tư, dụng cụ và thiết bị chữa cháy rừng đã được trang cấp đã tiến hành phân bổ về các đơn vị (Ban chỉ đạo các cấp; các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở ..vv..) để sử dụng khi có cháy rừng xảy ra. Trong quá trình sử dụng các đơn vị đã bảo quản tốt sẵn sàng chữa cháy rừng khi được huy động. Tuy nhiên, dụng cụ và trang thiết bị được trang bị còn ít, thô sơ chưa phù hợp với điều kiện chữa cháy rừng tại địa phương.
f. Tình hình cháy rừng năm 2019, năm 2020,năm 2021 
- Từ năm 2019 – 2021 Tuyên Quang sẩy ra 3 vụ cháy nhỏ, do người dân đốt nương làm rẫy.
- Tổng hợp các điểm nghi cháy rừng từ ảnh vệ tinh của NASA từ 2021, 2022, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1255 điểm. Kết quả kiểm tra, xác minh của các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh không có cháy rừng xảy ra.
4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng
4.1. Thuận lợi
Được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hàng năm Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Uỷ bân nhân dân các huyện và các xã trên địa bàn tỉnh tổ chức các cuộc diễn tập Ứng Phó cháy rừng và tìm kiếm nạn cấp huyện và cấp xã, qua các cuộc diễn tập vừa làm công tác tuyên truyền vừa đánh giá khả năng chuẩn bị và huy động lực lượng ứng cứu khi cháy rừng xảy của cấp cơ sở theo châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Hàng năm, Chi cục đã chủ động với hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh được bảo vệ nghiêm ngặt, độ che phủ của rừng của tỉnh là một trong 3 tỉnh đứng đầu cả nước 65,21 %.
	4.2. Khó khăn
Lực lượng Kiểm lâm mặc dù đã được củng cố, kiện toàn thường xuyên, song hiện tại vẫn còn thiếu biên chế, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhất là phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác còn nhiều khó khăn, trụ sở làm việc của một số đơn vị như: Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang; Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình và các trạm, chốt đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. 
 Các huyện miền núi như Lâm Bình, Na Hang, Chiêm hóa... chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với tập quán canh tác là người dân sống gần rừng và dựa vào rừng. Sinh kế của người dân tộc thiểu số chủ yếu dựa vào tập quán canh tác nương rẫy và gắn liền với rừng và đất rừng. Canh tác nương rẫy thường là đa canh, xen canh và luân khoảnh. Nguồn thực phẩm hàng ngày chủ yếu do các sản phẩm trên rừng mang lại. Trong khi đó người dân sống bằng nghề làm rừng còn khó khăn, một số chính sách của nhà nước mới chỉ đáp ứng được một phần cuộc sống cho nhân dân cụ thể như công tác khoán bảo vệ rừng đơn giá khoán còn thấp (300.000-400.000đ/ha/năm). Các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chủ yếu giáp ranh với các tỉnh bạn như: Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn… Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng gặp không ít khó khăn.

PHẦN V
ĐIỀU TRA XÁC ĐỊNH CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG VÀ BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG

I. Tháng cao điểm nhiều khả năng xảy ra cháy rừng
1. Tháng cao điểm cháy rừng ở tỉnh Tuyên Quang được xác định theo chỉ số khô hạn và thực trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Xác định tháng cao điểm cháy rừng: Tháng cao điểm có nhiều khả năng xảy ra cháy rừng là khoảng thời gian bao gồm những tháng khô, hạn, kiệt mà các nhân tố khí tượng thuỷ văn thường xuyên gây ảnh hưởng làm cho vật liệu cháy phát sinh ở trong rừng và ven rừng bốc thoát hơi nước, bị khô nỏ dễ bắt lửa. Được xác định dựa vào nhiệt độ và lượng mưa trung bình từng tháng trong nhiều năm, áp dụng công thức chỉ số khô hạn của Thái Văn Trừng (1974), bao gồm 3 con số đứng cạnh nhau đặc trưng cho số tháng khô, số tháng hạn, số tháng kiệt trong một năm:
	X= S;A;D


X chỉ số khô hạn 
S số tháng khô, các tháng có lượng mưa bình quân Psmm ≤ 2t với t là nhiệt độ bình quân của tháng khô.
A số tháng hạn, với các tháng có lượng mưa bình quân Pamm ≤ t với t là nhiệt độ bình quân của tháng hạn.
D là tháng kiệt, với các tháng có lượng mưa bình quân Pdmm ≤ 5mm
2. Phương pháp xác định chỉ số khô hạn
- Lấy số liệu bình quân của 12 tháng của nhiệt độ không khí ở địa phương do Trung tâm khí tượng thuỷ văn Tuyên Quang cung cấp. Thời gian thu thập số liệu ít nhất từ 5 năm trở lên;
- Lấy số liệu bình quân của 12 tháng của lượng mưa, cùng với thời gian thu thập số liệu của nhiệt độ;
- Lập bảng 2 yếu tố nhiệt độ và lượng mưa 12 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được bảng sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (0C)
	17,40
	20,50
	22,10
	24,70
	28,70
	30,30
	29,90
	29,30
	28,10
	24,70
	22,00
	17,90

	Lượng mưa (mm)
	25,40
	41,30
	44,70
	150,80
	221,60
	214,40
	202,30
	274,00
	210,30
	182,40
	55,40
	4,90


Trên cơ sở bảng 2 yếu tố nhiệt độ và lượng mưa 12 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, xác định được các chỉ số S, A, D như sau:
- Số tháng khô S: Pmm≤2t .
Tháng khô là tháng có lượng mưa trung bình tháng nỏ hơn hoặc bằng 2 lần nhiệt độ trung bình tháng đó.  Ví dụ ở tháng 1 ta có Lượng mưa trung bình là 25,4 mm nhỏ hơn 2 lần nhiệt độ trung bình là (17,4 x 2)=34,8. Như vậy từ biểu trên ta sẽ có 2 tháng  là tháng 1 và tháng 12 thuộc tháng khô.  
- Số tháng hạn A: Pmm≤t ;
Tháng hạn là tháng có lượng mưa trung bình tháng nhỏ hơn hoặc bằng nhiệt độ trung bình tháng đó. Từ bảng trên ta sẽ thấy lượng mưa trung bình tháng  12 là 4,9 mm nhỏ hơn nhiệt độ trung bình tháng 12 là 17,9. Như vậy số tháng hạn ở Tuyên Quang là 1 tháng (tháng 12).
- Số tháng kiệt Pmm ≈5mm = 1; 
Thangs kiệt là tháng gần như không có mưa hoặc lượng mưa trung bính tháng nhỏ hơn 5 mm. Theo bảng trên lượng mưa trung bình tháng 12 là 4,9 mm <5mm. Vì vậy số tháng kiệt ở Tuyên Quang là 1 tháng (tháng 12).
Như vậy, chỉ số khô hạn ở Tuyên Quang là:
              X= S;A;D là 2 .1 .1
Tức là ở Tuyên Quang có 2 tháng khô, 1 tháng hạn, 1 tháng kiệt. Chỉ số khô hạn của Tuyên Quang là gồm 2 tháng, trong đó tháng 12 là tháng vừa khô vừa hạn vừa kiệt. Điều này lại trùng hợp với các yếu tố gió, lượng bốc hơi nước mạnh. Các tháng 1 và tháng 12 là những tháng có lượng mưa nhỏ bằng 2 đến 12 lần lượng bốc hơi trong cùng tháng, đặc biệt là tháng 12 có lượng mưa nhỏ hơn lượng bốc hơi nước đến 12 lần. Do vậy dẫn đến nguồn vật liệu cháy khô nhanh, dễ bắt lửa.
3. Tháng cao điểm cháy rừng tỉnh Tuyên Quang
Từ 3 chỉ số khô hạn trên, mùa làm nương rẫy, mùa vụ trồng rừng, ta thấy Tuyên Quang có tháng cao điểm cháy rừng (mùa cháy rừng) trong năm là 6 tháng, kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, (tháng 12, tháng 1 là tháng cao điểm). Thời điểm dễ xảy ra cháy rừng trong ngày thường vào buổi chiều, đêm. Việc xác định thời gian, thời điểm dễ xảy ra cháy rừng giúp cho các địa phương, chủ rừng có biện pháp chủ động phòng ngừa cháy rừng.
II. Cấp dự báo cháy rừng
Qua quá trình đi khảo sát, mô tả tuyến chúng tôi đã đi điều tra khảo sát các tuyến chi tiết như sau:
Tại huyện Lâm Bình khảo sát 01 tuyến rừng tự nhiên,  01 tuyến rừng trồng tại xã Khuôn Hà, chiều dài mỗi tuyến 3 km.
Tại huyện Na Hang khảo sát 01 tuyến rừng tự nhiên,  01 tuyến rừng trồng xã Thanh Tương, chiều dài mỗi tuyến 3 km. 
Tại huyện Hàm Yên khảo sát 01 tuyến rừng tự nhiên tại xã Phù Lưu,  01 tuyến rừng trồng tại xã Tân Thành, chiều dài mỗi tuyến trên 3 km.
Tại huyện Yên Sơn khảo sát 01 tuyến rừng tự nhiên tại xã Nhữ Hán,  02 tuyến rừng trồng tại xã Nhữ hán và Nhữ Khê, chiều dài mỗi tuyến trên 3 km.
Tại huyện Sơn Dương khảo sát 01 tuyến rừng tự nhiên tại xã Trung Yên,  01 tuyến rừng trồng tại xã Bình Yên, chiều dài mỗi tuyến trên 3 km.
Tại thành phố Tuyên Quang khảo sát 01 tuyến rừng tự nhiên,  01 tuyến rừng trồng tại xã Kim Phú, chiều dài mỗi tuyến trên 2,5 km.
Từ số liệu điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích đặc điểm cấu trúc, thảm thực bì, khả năng bắt lửa cháy lan của đoạn đường điều tra cũng như tập quán canh tác của người dân sống gần rừng.
Thu thập số liệu 4 trạm khí tượng và 8 điểm đo mưa trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây từ đó đưa ra được:
Cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang, gồm: 05 cấp, từ cấp I đến cấp V, cụ thể:
1. Cấp I (cấp thấp)  
a) Đặc trưng cháy rừng: ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số I, mầu xanh nước biển.
b) Biện pháp phòng cháy rừng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp xã và các chủ rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng. Hướng dẫn  người dân xử lý thực bì để trồng rừng, phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng.
2. Cấp II (cấp trung bình)
a) Đặc trưng cháy rừng: có khả năng cháy rừng; khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số II, mầu xanh lá cây.
b) Biện pháp phòng cháy rừng:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp xã, các chủ rừng tăng cường kiểm tra, đôn đốc bố trí người canh phòng, lực lượng và phương tiện thường trực sẵn sang, kịp thời dập tắt lửa khi mới xảy ra cháy rừng.
- Hướng dẫn  người dân xử lý thực bì để trồng rừng, phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng.
3. Cấp III (cấp cao)
a) Đặc trưng cháy rừng: thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng; chú trọng phòng cháy các loại rừng (như: Bạch đàn, Keo, Bồ đề, tre nứa); khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số III, mầu vàng.
-Theo số liệu thống kê, tổng hợp gồm các xã, phường, thị trấn:
+ Huyện Lâm Bình: Thổ Bình, Bình An, Minh Quang, Phúc Sơn.
+ Huyện Na Hang: Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long. 
+ Huyện Chiêm Hóa:  Bình Phú, Nhân Lý, Hoà An, Tân Mỹ, Tân An, Hà Lang.
+ Huyện Hàm Yên: Minh Dân, Thị trấn Tân Yên, Thái Sơn.
+ Huyện Yên Sơn: Phú Thịnh, Tiến Bộ, Tân Long, Tân Tiến, Xuân Vân, Quý Quân, Lực Hành, Kim Quan.
+ Huyện Sơn Dương: Đại Phú, Văn Phú, Phú Lương, Chi Thiết, Phúc Ứng, Hợp Hòa, Thiện Kế, Ninh Lai, Đông Thọ, Hợp Thành, Kháng Nhật, Thượng Ấm, Tú Thịnh.
+ Thành phố Tuyên Quang: Thái Long, Mỹ Lâm, An Khang, Lưỡng Vượng.
b) Biện pháp phòng cháy rừng: 
- Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp xã, chủ rừng, Hạt Kiểm lâm tăng cường đôn đốc các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; ra thông báo cấm dùng lửa để xử lý thực bì trồng rừng. 
- Lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng phải trực tại các vùng rừng trọng điểm cháy; đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.
- Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra công tác trực phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động có thể gây ra cháy rừng trong địa bàn được giao quản lý, nhất là đối với những vùng rừng trọng điểm dễ cháy bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng như: Thông, bạch đàn, keo, tre, nứa và các loại rừng dễ cháy khác.
- Hạt Kiểm lâm cấp huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá và Phát thanh cấp huyện để dự báo và thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp cháy và tình hình cháy rừng ở địa phương.
- Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, thị trấn được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.
4. Cấp IV (cấp nguy hiểm)
a) Đặc trưng cháy rừng: thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số IV, mầu da cam.
-Theo số liệu thống kê, tổng hợp gồm các xã, thị trấn:
+ Huyện Lâm Bình: Khuôn Hà, Thượng Lâm, Hồng Quang, Xuân Lập.
+ Huyện Na Hang: Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị, Thị trấn Na Hang, Năng Khả
+ Huyện Chiêm Hóa: Linh Phú, Tri Phú, Kiên Đài, Hùng Mỹ, Trung Hà, Phú Bình
+ Huyện Hàm Yên: Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận, Minh Hương, Phù Lưu.
+ Huyện Yên Sơn: Hùng Lợi, Kiến Thiết, Trung Minh, Đạo Viện.
+ Huyện Sơn Dương: Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Lương Thiện, Bình Yên.
+ Thành phố Tuyên Quang: Tràng Đà, Nông Tiến, Đội Cấn.
b) Biện pháp phòng cháy rừng: 
- Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn về phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng phải kiểm tra nghiêm ngặt các khu rừng trọng điểm dễ cháy ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn.
- Lực lượng canh phòng phải thường trực tại các vùng rừng trọng điểm cháy; phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động, thông tin kịp thời khi có cháy rừng xảy ra để Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  phát triển Lâm nghiệp bền vững cùng cấp huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, không được để lửa lan tràn rộng. Trong trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh để huy động chữa cháy rừng. Thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp cháy và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương.
5. Cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm)
a) Đặc trưng cháy rừng: thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng; rất nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số V, mầu đỏ.
b) Biện pháp phòng cháy rừng:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng.  Lực lượng Công an phòng cháy, chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo trực 24/24 giờ trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng. 
- Thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nội quy dùng lửa trong rừng, ven rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh. Trong trường hợp đám cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát, hoặc đám cháy quy mô không lớn nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, đến an ninh quốc phòng, sự an toàn của các công trình quan trọng, các công trình, vật kiến trúc có nguy cơ gây cháy nổ lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để huy động chữa cháy rừng.
[image: http://www.kiemlam.org.vn/Image.ashx/image=gif/580514cc76e04007be7f24236debb81b-Cap_db1.gif/Cap_db1.gif]
III. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng
1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng được tính cho 3 vùng khí tượng trong tỉnh
a) Vùng 1: Khu vực vùng núi phía Bắc (gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên).
b) Vùng 2: Khu vực vùng núi phía Nam (gồm các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương).
c) Vùng 3: Khu vực thành phố Tuyên Quang 
2. Phương pháp tính bảng tra dự báo cháy rừng
2.1 Phương pháp tính bảng tra dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu tổng hợp P.
Để tính toán chỉ số ngày liên tục P làm cơ sở xác định cấp dự báo nguy cơ cháy rừng cần thu thập các số liệu chi tiết theo từng ngày, bao gồm:
- Số liệu lượng mưa chi tiết các ngày trong năm.
- Số liệu nhiệt độ đo lúc 13 giờ hàng ngày trong năm.
- Số liệu nhiệt độ bão hòa đo lúc 13 giờ hàng ngày trong năm.
Nguồn thu thập dữ liệu:
- Thu thập dữ liệu tại các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh
Các dữ liệu khí tượng thủy văn thu thập đảm bảo độ chính xác và phù hợp nhất với điều kiện thực tế tại địa phương.
Phần mềm tính toán: Excel
* Bước 1: Tổng hợp số liệu khí tượng thủy văn chi tiết từng ngày
Tổng hợp số liệu nhiệt độ (đo lúc 13 giờ), tổng lượng mưa theo ngày, độ chênh bão hòa (lúc 13 giờ) theo mẫu bảng biểu sau:
VD1: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021 (Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h

	2021
	1
	1
	-
	11,4
	17,0

	2021
	1
	2
	-
	13,7
	18,6

	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,3

	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0

	2021
	1
	5
	-
	5,9
	17,6

	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1

	2021
	1
	7
	0,0
	4,6
	14,3

	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2

	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9

	2021
	1
	10
	-
	7,3
	12,8

	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4

	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9

	2021
	1
	13
	-
	14,7
	19,2

	2021
	1
	14
	-
	11,3
	19,5

	2021
	1
	15
	-
	6,4
	18,0

	2021
	1
	16
	0,2
	2,6
	17,4

	2021
	1
	17
	2,6
	5,5
	15,5

	2021
	1
	18
	-
	11,5
	19,0

	2021
	1
	19
	-
	11,7
	19,5

	2021
	1
	20
	-
	4,9
	16,2

	2021
	1
	21
	-
	2,1
	16,0

	2021
	1
	22
	-
	7,9
	21,0

	2021
	1
	23
	-
	5,7
	20,2

	2021
	1
	24
	-
	9,0
	21,9

	2021
	1
	25
	-
	8,2
	23,6

	2021
	1
	26
	-
	10,6
	24,6

	2021
	1
	27
	-
	8,1
	21,5

	2021
	1
	28
	0,7
	8,2
	18,6

	2021
	1
	29
	-
	9,4
	19,4

	2021
	1
	30
	-
	4,2
	17,7

	2021
	1
	31
	2,2
	1,5
	17,0



VD2: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021 (Vùng II)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h

	2021
	12
	1
	-
	17,5
	23,6

	2021
	12
	2
	-
	15,3
	22,1

	2021
	12
	3
	-
	14,2
	22,6

	2021
	12
	4
	-
	14,0
	21,8

	2021
	12
	5
	-
	12,8
	22,7

	2021
	12
	6
	-
	13,9
	23,6

	2021
	12
	7
	-
	15,9
	22,2

	2021
	12
	8
	-
	16,0
	23,0

	2021
	12
	9
	-
	4,6
	18,8

	2021
	12
	10
	-
	12,0
	24,8

	2021
	12
	11
	-
	9,0
	23,8

	2021
	12
	12
	-
	7,9
	24,0

	2021
	12
	13
	-
	8,9
	20,2

	2021
	12
	14
	-
	6,7
	20,1

	2021
	12
	15
	-
	4,9
	20,6

	2021
	12
	16
	-
	10,6
	24,0

	2021
	12
	17
	-
	9,7
	24,0

	2021
	12
	18
	-
	14,3
	22,8

	2021
	12
	19
	-
	11,5
	20,4

	2021
	12
	20
	-
	10,2
	22,2

	2021
	12
	21
	-
	11,0
	22,9

	2021
	12
	22
	-
	7,2
	21,6

	2021
	12
	23
	-
	11,2
	23,2

	2021
	12
	24
	-
	7,4
	22,2

	2021
	12
	25
	-
	6,7
	22,9

	2021
	12
	26
	1,7
	4,2
	18,8

	2021
	12
	27
	5,1
	4,1
	14,2

	2021
	12
	28
	-
	5,1
	16,1

	2021
	12
	29
	-
	4,4
	17,5

	2021
	12
	30
	-
	5,2
	17,6

	2021
	12
	31
	0,0
	2,4
	16,6





VD3: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h

	2021
	12
	1
	-
	16,5
	23,3

	2021
	12
	2
	-
	16,3
	22,5

	2021
	12
	3
	-
	16,2
	22,3

	2021
	12
	4
	-
	15,6
	22,6

	2021
	12
	5
	-
	14,9
	22,9

	2021
	12
	6
	-
	15,3
	23,9

	2021
	12
	7
	-
	17,9
	23,4

	2021
	12
	8
	-
	16,5
	24,0

	2021
	12
	9
	-
	6,1
	19,5

	2021
	12
	10
	-
	12,4
	24,5

	2021
	12
	11
	-
	10,1
	23,8

	2021
	12
	12
	-
	11,0
	23,9

	2021
	12
	13
	-
	10,7
	20,4

	2021
	12
	14
	-
	8,4
	20,7

	2021
	12
	15
	-
	5,9
	20,4

	2021
	12
	16
	-
	11,7
	24,4

	2021
	12
	17
	-
	11,4
	24,2

	2021
	12
	18
	-
	15,4
	22,4

	2021
	12
	19
	-
	12,3
	20,7

	2021
	12
	20
	-
	11,6
	22,2

	2021
	12
	21
	-
	10,5
	21,9

	2021
	12
	22
	-
	11,5
	23,4

	2021
	12
	23
	-
	11,8
	23,6

	2021
	12
	24
	-
	7,2
	21,4

	2021
	12
	25
	-
	8,7
	22,9

	2021
	12
	26
	2,7
	6,3
	19,3

	2021
	12
	27
	4,6
	5,2
	14,3

	2021
	12
	28
	-
	5,5
	15,5

	2021
	12
	29
	-
	3,5
	16,2

	2021
	12
	30
	-
	6,5
	17,8

	2021
	12
	31
	0,3
	4,3
	17,0



VD4: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng I)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h

	2021
	12
	1
	-
	18,2
	23,8

	2021
	12
	2
	-
	18,0
	22,6

	2021
	12
	3
	-
	15,5
	22,6

	2021
	12
	4
	-
	16,1
	23,6

	2021
	12
	5
	-
	14,5
	23,6

	2021
	12
	6
	-
	14,6
	24,3

	2021
	12
	7
	-
	14,0
	23,0

	2021
	12
	8
	-
	14,0
	23,0

	2021
	12
	9
	-
	4,7
	19,4

	2021
	12
	10
	-
	12,8
	25,0

	2021
	12
	11
	-
	9,1
	23,4

	2021
	12
	12
	0,6
	5,9
	22,6

	2021
	12
	13
	-
	7,9
	20,1

	2021
	12
	14
	-
	7,1
	19,6

	2021
	12
	15
	-
	7,5
	21,8

	2021
	12
	16
	-
	10,0
	24,1

	2021
	12
	17
	-
	13,0
	24,9

	2021
	12
	18
	-
	12,3
	21,9

	2021
	12
	19
	-
	12,4
	21,7

	2021
	12
	20
	-
	11,0
	22,7

	2021
	12
	21
	-
	10,3
	22,5

	2021
	12
	22
	-
	8,2
	22,1

	2021
	12
	23
	-
	11,9
	23,5

	2021
	12
	24
	-
	7,5
	21,9

	2021
	12
	25
	-
	6,4
	22,5

	2021
	12
	26
	3,9
	15,2
	18,1

	2021
	12
	27
	2,1
	11,2
	13,5

	2021
	12
	28
	-
	4,8
	15,6

	2021
	12
	29
	0,2
	3,3
	16,6

	2021
	12
	30
	0,3
	4,5
	16,9

	2021
	12
	31
	0,3
	3,7
	16,9



* Bước 2. Tính toán kết quả độ chênh lệch bão hòa và nhiệt độ lúc 13 giờ hàng ngày:
VD1: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021(Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T

	2021
	1
	1
	-
	11,4
	17,0
	193,8

	2021
	1
	2
	-
	13,7
	18,6
	254,8

	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,3
	223,9

	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0
	172,9

	2021
	1
	5
	-
	5,9
	17,6
	103,8

	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1
	67,6

	2021
	1
	7
	0,0
	4,6
	14,3
	65,8

	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2
	72,0

	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9
	82,1

	2021
	1
	10
	-
	7,3
	12,8
	93,4

	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4
	126,7

	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9
	272,1

	2021
	1
	13
	-
	14,7
	19,2
	282,2

	2021
	1
	14
	-
	11,3
	19,5
	220,4

	2021
	1
	15
	-
	6,4
	18,0
	115,2

	2021
	1
	16
	0,2
	2,6
	17,4
	45,2

	2021
	1
	17
	2,6
	5,5
	15,5
	85,3

	2021
	1
	18
	-
	11,5
	19,0
	218,5

	2021
	1
	19
	-
	11,7
	19,5
	228,2

	2021
	1
	20
	-
	4,9
	16,2
	79,4

	2021
	1
	21
	-
	2,1
	16,0
	33,6

	2021
	1
	22
	-
	7,9
	21,0
	165,9

	2021
	1
	23
	-
	5,7
	20,2
	115,1

	2021
	1
	24
	-
	9,0
	21,9
	197,1

	2021
	1
	25
	-
	8,2
	23,6
	193,5

	2021
	1
	26
	-
	10,6
	24,6
	260,8

	2021
	1
	27
	-
	8,1
	21,5
	174,2

	2021
	1
	28
	0,7
	8,2
	18,6
	152,5

	2021
	1
	29
	-
	9,4
	19,4
	182,4

	2021
	1
	30
	-
	4,2
	17,7
	74,3

	2021
	1
	31
	2,2
	1,5
	17,0
	26,9



VD2: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T

	2021
	1
	1
	-
	16,5
	23,3
	384,5

	2021
	1
	2
	-
	16,3
	22,5
	366,8

	2021
	1
	3
	-
	16,2
	22,3
	361,3

	2021
	1
	4
	-
	15,6
	22,6
	352,6

	2021
	1
	5
	-
	14,9
	22,9
	341,2

	2021
	1
	6
	-
	15,3
	23,9
	365,7

	2021
	1
	7
	-
	17,9
	23,4
	418,9

	2021
	1
	8
	-
	16,5
	24,0
	396,0

	2021
	1
	9
	-
	6,1
	19,5
	119,0

	2021
	1
	10
	-
	12,4
	24,5
	303,8

	2021
	1
	11
	-
	10,1
	23,8
	240,4

	2021
	1
	12
	-
	11,0
	23,9
	262,9

	2021
	1
	13
	-
	10,7
	20,4
	218,3

	2021
	1
	14
	-
	8,4
	20,7
	173,9

	2021
	1
	15
	-
	5,9
	20,4
	120,4

	2021
	1
	16
	-
	11,7
	24,4
	285,5

	2021
	1
	17
	-
	11,4
	24,2
	275,9

	2021
	1
	18
	-
	15,4
	22,4
	345,0

	2021
	1
	19
	-
	12,3
	20,7
	254,6

	2021
	1
	20
	-
	11,6
	22,2
	257,5

	2021
	1
	21
	-
	10,5
	21,9
	230,0

	2021
	1
	22
	-
	11,5
	23,4
	269,1

	2021
	1
	23
	-
	11,8
	23,6
	278,5

	2021
	1
	24
	-
	7,2
	21,4
	154,1

	2021
	1
	25
	-
	8,7
	22,9
	199,2

	2021
	1
	26
	2,7
	6,3
	19,3
	121,6

	2021
	1
	27
	4,6
	5,2
	14,3
	74,4

	2021
	1
	28
	-
	5,5
	15,5
	85,3

	2021
	1
	29
	-
	3,5
	16,2
	56,7

	2021
	1
	30
	-
	6,5
	17,8
	115,7

	2021
	1
	31
	0,3
	4,3
	17,0
	73,1



- Tính toán kết quả phép nhân giữa độ chênh lệch bão hòa và nhiệt độ lúc 13 giờ chi tiết cho từng ngày.
* Bước 3. Tính toán giá trị hệ số điều chỉnh K.
Tính toán giá trị hệ số điều chỉnh K.
Hệ số K theo ngày được xác định dựa trên tổng lượng mưa theo ngày.
Hệ số K bao gồm 2 giá trị: 0 và 1.
Tính toán giá trị K như sau: phụ thuộc vào lượng mưa ngày a (a  5mm thì K=0; a < 5mm thì K=1)
VD1: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021(Vùng III)

	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K

	2021
	1
	1
	-
	16,5
	23,3
	384,5
	1,0

	2021
	1
	2
	-
	16,3
	22,5
	366,8
	1,0

	2021
	1
	3
	-
	16,2
	22,3
	361,3
	1,0

	2021
	1
	4
	-
	15,6
	22,6
	352,6
	1,0

	2021
	1
	5
	-
	14,9
	22,9
	341,2
	1,0

	2021
	1
	6
	-
	15,3
	23,9
	365,7
	1,0

	2021
	1
	7
	-
	17,9
	23,4
	418,9
	1,0

	2021
	1
	8
	-
	16,5
	24,0
	396,0
	1,0

	2021
	1
	9
	-
	6,1
	19,5
	119,0
	1,0

	2021
	1
	10
	-
	12,4
	24,5
	303,8
	1,0

	2021
	1
	11
	-
	10,1
	23,8
	240,4
	1,0

	2021
	1
	12
	-
	11,0
	23,9
	262,9
	1,0

	2021
	1
	13
	-
	10,7
	20,4
	218,3
	1,0

	2021
	1
	14
	-
	8,4
	20,7
	173,9
	1,0

	2021
	1
	15
	-
	5,9
	20,4
	120,4
	1,0

	2021
	1
	16
	-
	11,7
	24,4
	285,5
	1,0

	2021
	1
	17
	-
	11,4
	24,2
	275,9
	1,0

	2021
	1
	18
	-
	15,4
	22,4
	345,0
	1,0

	2021
	1
	19
	-
	12,3
	20,7
	254,6
	1,0

	2021
	1
	20
	-
	11,6
	22,2
	257,5
	1,0

	2021
	1
	21
	-
	10,5
	21,9
	230,0
	1,0

	2021
	1
	22
	-
	11,5
	23,4
	269,1
	1,0

	2021
	1
	23
	-
	11,8
	23,6
	278,5
	1,0

	2021
	1
	24
	-
	7,2
	21,4
	154,1
	1,0

	2021
	1
	25
	-
	8,7
	22,9
	199,2
	1,0

	2021
	1
	26
	2,7
	6,3
	19,3
	121,6
	1,0

	2021
	1
	27
	4,6
	5,2
	14,3
	74,4
	1,0

	2021
	1
	28
	-
	5,5
	15,5
	85,3
	1,0

	2021
	1
	29
	-
	3,5
	16,2
	56,7
	1,0

	2021
	1
	30
	-
	6,5
	17,8
	115,7
	1,0

	2021
	1
	31
	0,3
	4,3
	17,0
	73,1
	1,0



VD2: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng I)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K

	2021
	12
	1
	-
	18,2
	23,8
	433,2
	1,0

	2021
	12
	2
	-
	18,0
	22,6
	406,8
	1,0

	2021
	12
	3
	-
	15,5
	22,6
	350,3
	1,0

	2021
	12
	4
	-
	16,1
	23,6
	380,0
	1,0

	2021
	12
	5
	-
	14,5
	23,6
	342,2
	1,0

	2021
	12
	6
	-
	14,6
	24,3
	354,8
	1,0

	2021
	12
	7
	-
	14,0
	23,0
	322,0
	1,0

	2021
	12
	8
	-
	14,0
	23,0
	322,0
	1,0

	2021
	12
	9
	-
	4,7
	19,4
	91,2
	1,0

	2021
	12
	10
	-
	12,8
	25,0
	320,0
	1,0

	2021
	12
	11
	-
	9,1
	23,4
	212,9
	1,0

	2021
	12
	12
	0,6
	5,9
	22,6
	133,3
	1,0

	2021
	12
	13
	-
	7,9
	20,1
	158,8
	1,0

	2021
	12
	14
	-
	7,1
	19,6
	139,2
	1,0

	2021
	12
	15
	-
	7,5
	21,8
	163,5
	1,0

	2021
	12
	16
	-
	10,0
	24,1
	241,0
	1,0

	2021
	12
	17
	-
	13,0
	24,9
	323,7
	1,0

	2021
	12
	18
	-
	12,3
	21,9
	269,4
	1,0

	2021
	12
	19
	-
	12,4
	21,7
	269,1
	1,0

	2021
	12
	20
	-
	11,0
	22,7
	249,7
	1,0

	2021
	12
	21
	-
	10,3
	22,5
	231,8
	1,0

	2021
	12
	22
	-
	8,2
	22,1
	181,2
	1,0

	2021
	12
	23
	-
	11,9
	23,5
	279,7
	1,0

	2021
	12
	24
	-
	7,5
	21,9
	164,3
	1,0

	2021
	12
	25
	-
	6,4
	22,5
	144,0
	1,0

	2021
	12
	26
	3,9
	15,2
	18,1
	275,1
	1,0

	2021
	12
	27
	2,1
	11,2
	13,5
	151,2
	1,0

	2021
	12
	28
	-
	4,8
	15,6
	74,9
	1,0

	2021
	12
	29
	0,2
	3,3
	16,6
	54,8
	1,0

	2021
	12
	30
	0,3
	4,5
	16,9
	76,1
	1,0

	2021
	12
	31
	0,3
	3,7
	16,9
	62,5
	1,0



* Bước 4. Tính toán giá trị tổng hợp P theo ngày

Công thức dự báo của Nesterov với hệ số K do P. N. Hưng (1994) điều chỉnh như sau:

Trong đó: 
- Pi là chỉ tiêu tổng hợp về cháy rừng của một ngày nào đó,
- K là hệ số điều chỉnh (K có giá trị là 0 hoặc 1) phụ thuộc vào lượng mưa ngày a (a  5mm thì K=0; a < 5mm thì K=1),
- Tn013 là nhiệt độ không khí lúc 13h 
- Dn13 là độ chênh lệch bão hòa lúc 13h 
- n là số ngày không mưa kể từ ngày có trận mưa cuối cùng.
VD1: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021(Vùng I)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K
	Tính P
	Phân cấp

	2021
	1
	1
	-
	9,1
	14,5
	132,0
	1,0
	132,0
	I

	2021
	1
	2
	-
	11,6
	18,4
	213,4
	1,0
	345,4
	I

	2021
	1
	3
	-
	12,7
	19,4
	246,4
	1,0
	591,8
	I

	2021
	1
	4
	-
	7,9
	18,0
	142,2
	1,0
	734,0
	I

	2021
	1
	5
	-
	5,4
	17,7
	95,6
	1,0
	829,6
	I

	2021
	1
	6
	-
	4,1
	16,6
	68,1
	1,0
	897,6
	I

	2021
	1
	7
	-
	1,3
	13,5
	17,6
	1,0
	915,2
	II

	2021
	1
	8
	-
	6,6
	13,4
	88,4
	1,0
	1003,6
	II

	2021
	1
	9
	-
	5,8
	12,3
	71,3
	1,0
	1074,9
	II

	2021
	1
	10
	-
	5,8
	12,3
	71,3
	1,0
	1146,3
	II

	2021
	1
	11
	0,1
	10,5
	14,9
	156,5
	1,0
	1302,7
	II

	2021
	1
	12
	-
	13,8
	18,3
	252,5
	1,0
	1555,3
	II

	2021
	1
	13
	-
	14,8
	20,1
	297,5
	1,0
	1852,8
	II

	2021
	1
	14
	-
	13,5
	20,3
	274,1
	1,0
	2126,8
	II

	2021
	1
	15
	-
	9,8
	20,1
	197,0
	1,0
	2323,8
	II

	2021
	1
	16
	0,0
	0,0
	16,2
	0,0
	1,0
	2323,8
	II

	2021
	1
	17
	3,0
	8,1
	15,5
	125,6
	1,0
	2449,3
	II

	2021
	1
	18
	-
	12,5
	19,8
	247,5
	1,0
	2696,8
	III

	2021
	1
	19
	-
	11,9
	20,0
	238,0
	1,0
	2934,8
	III

	2021
	1
	20
	-
	3,3
	14,8
	48,8
	1,0
	2983,7
	III

	2021
	1
	21
	-
	3,0
	17,0
	51,0
	1,0
	3034,7
	III

	2021
	1
	22
	-
	5,8
	20,1
	116,6
	1,0
	3151,3
	III

	2021
	1
	23
	-
	3,8
	18,8
	71,4
	1,0
	3222,7
	III

	2021
	1
	24
	-
	8,0
	21,2
	169,6
	1,0
	3392,3
	III

	2021
	1
	25
	-
	9,9
	24,4
	241,6
	1,0
	3633,9
	III

	2021
	1
	26
	-
	7,8
	23,0
	179,4
	1,0
	3813,3
	III

	2021
	1
	27
	-
	4,4
	20,5
	90,2
	1,0
	3903,5
	III

	2021
	1
	28
	1,5
	6,2
	17,2
	106,6
	1,0
	4010,1
	III

	2021
	1
	29
	-
	6,7
	18,5
	124,0
	1,0
	4134,0
	III

	2021
	1
	30
	-
	3,0
	17,3
	51,9
	1,0
	4185,9
	III

	2021
	1
	31
	1,7
	0,4
	17,0
	6,8
	1,0
	4192,7
	III



VD2: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng I)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K
	Tính P
	Phân cấp

	2021
	12
	1
	-
	18,2
	23,8
	433,2
	1,0
	2513,7
	III

	2021
	12
	2
	-
	18,0
	22,6
	406,8
	1,0
	2920,5
	III

	2021
	12
	3
	-
	15,5
	22,6
	350,3
	1,0
	3270,8
	III

	2021
	12
	4
	-
	16,1
	23,6
	380,0
	1,0
	3650,7
	III

	2021
	12
	5
	-
	14,5
	23,6
	342,2
	1,0
	3992,9
	III

	2021
	12
	6
	-
	14,6
	24,3
	354,8
	1,0
	4347,7
	III

	2021
	12
	7
	-
	14,0
	23,0
	322,0
	1,0
	4669,7
	III

	2021
	12
	8
	-
	14,0
	23,0
	322,0
	1,0
	4991,7
	III

	2021
	12
	9
	-
	4,7
	19,4
	91,2
	1,0
	5082,9
	IV

	2021
	12
	10
	-
	12,8
	25,0
	320,0
	1,0
	5402,9
	IV

	2021
	12
	11
	-
	9,1
	23,4
	212,9
	1,0
	5615,8
	IV

	2021
	12
	12
	0,6
	5,9
	22,6
	133,3
	1,0
	5749,2
	IV

	2021
	12
	13
	-
	7,9
	20,1
	158,8
	1,0
	5907,9
	IV

	2021
	12
	14
	-
	7,1
	19,6
	139,2
	1,0
	6047,1
	IV

	2021
	12
	15
	-
	7,5
	21,8
	163,5
	1,0
	6210,6
	IV

	2021
	12
	16
	-
	10,0
	24,1
	241,0
	1,0
	6451,6
	IV

	2021
	12
	17
	-
	13,0
	24,9
	323,7
	1,0
	6775,3
	IV

	2021
	12
	18
	-
	12,3
	21,9
	269,4
	1,0
	7044,7
	IV

	2021
	12
	19
	-
	12,4
	21,7
	269,1
	1,0
	7313,8
	IV

	2021
	12
	20
	-
	11,0
	22,7
	249,7
	1,0
	7563,5
	IV

	2021
	12
	21
	-
	10,3
	22,5
	231,8
	1,0
	7795,2
	IV

	2021
	12
	22
	-
	8,2
	22,1
	181,2
	1,0
	7976,4
	IV

	2021
	12
	23
	-
	11,9
	23,5
	279,7
	1,0
	8256,1
	IV

	2021
	12
	24
	-
	7,5
	21,9
	164,3
	1,0
	8420,3
	IV

	2021
	12
	25
	-
	6,4
	22,5
	144,0
	1,0
	8564,3
	IV

	2021
	12
	26
	3,9
	15,2
	18,1
	275,1
	1,0
	8839,4
	IV

	2021
	12
	27
	2,1
	11,2
	13,5
	151,2
	1,0
	8990,6
	IV

	2021
	12
	28
	-
	4,8
	15,6
	74,9
	1,0
	9065,5
	IV

	2021
	12
	29
	0,2
	3,3
	16,6
	54,8
	1,0
	9120,3
	IV

	2021
	12
	30
	0,3
	4,5
	16,9
	76,1
	1,0
	9196,4
	IV

	2021
	12
	31
	0,3
	3,7
	16,9
	62,5
	1,0
	9258,9
	IV



VD3: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021(Vùng II)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K
	Tính P
	Phân cấp

	2021
	1
	1
	-
	9,3
	15,8
	146,9
	1,0
	146,9
	I

	2021
	1
	2
	-
	13,3
	18,4
	244,7
	1,0
	391,7
	I

	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,4
	225,0
	1,0
	616,7
	I

	2021
	1
	4
	-
	10,0
	18,4
	184,0
	1,0
	800,7
	I

	2021
	1
	5
	-
	5,4
	16,8
	90,7
	1,0
	891,4
	I

	2021
	1
	6
	-
	3,6
	16,0
	57,6
	1,0
	949,0
	I

	2021
	1
	7
	0,0
	3,6
	13,9
	50,0
	1,0
	999,1
	I

	2021
	1
	8
	-
	5,1
	12,0
	61,2
	1,0
	1060,3
	I

	2021
	1
	9
	-
	6,5
	11,8
	76,7
	1,0
	1137,0
	II

	2021
	1
	10
	-
	6,8
	12,5
	85,0
	1,0
	1222,0
	II

	2021
	1
	11
	-
	8,8
	13,8
	121,4
	1,0
	1343,4
	II

	2021
	1
	12
	-
	14,6
	17,6
	257,0
	1,0
	1600,4
	II

	2021
	1
	13
	-
	14,3
	19,0
	271,7
	1,0
	1872,1
	II

	2021
	1
	14
	-
	11,9
	19,5
	232,1
	1,0
	2104,1
	II

	2021
	1
	15
	-
	8,2
	19,0
	155,8
	1,0
	2259,9
	II

	2021
	1
	16
	0,0
	1,4
	16,7
	23,4
	1,0
	2283,3
	II

	2021
	1
	17
	6,8
	6,7
	14,6
	97,8
	0,0
	0,0
	I

	2021
	1
	18
	-
	11,8
	19,0
	224,2
	1,0
	224,2
	I

	2021
	1
	19
	-
	12,0
	19,8
	237,6
	1,0
	461,8
	I

	2021
	1
	20
	-
	3,8
	15,8
	60,0
	1,0
	521,8
	I

	2021
	1
	21
	-
	1,9
	16,0
	30,4
	1,0
	552,2
	I

	2021
	1
	22
	-
	7,3
	21,7
	158,4
	1,0
	710,7
	I

	2021
	1
	23
	-
	4,8
	20,2
	97,0
	1,0
	807,6
	I

	2021
	1
	24
	-
	7,6
	21,2
	161,1
	1,0
	968,7
	I

	2021
	1
	25
	-
	9,1
	24,1
	219,3
	1,0
	1188,0
	II

	2021
	1
	26
	-
	7,2
	23,0
	165,6
	1,0
	1353,6
	II

	2021
	1
	27
	-
	6,4
	20,6
	131,8
	1,0
	1485,5
	II

	2021
	1
	28
	0,8
	2,8
	17,1
	47,9
	1,0
	1533,4
	II

	2021
	1
	29
	-
	7,2
	18,2
	131,0
	1,0
	1664,4
	II

	2021
	1
	30
	-
	1,4
	16,2
	22,7
	1,0
	1687,1
	II

	2021
	1
	31
	1,6
	0,2
	17,0
	3,4
	1,0
	1690,5
	II



VD4: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng II)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K
	Tính P
	Phân cấp

	2021
	12
	1
	-
	17,5
	23,6
	413,0
	1,0
	4825,0
	III

	2021
	12
	2
	-
	15,3
	22,1
	338,1
	1,0
	5163,1
	III

	2021
	12
	3
	-
	14,2
	22,6
	320,9
	1,0
	5484,0
	III

	2021
	12
	4
	-
	14,0
	21,8
	305,2
	1,0
	5789,2
	III

	2021
	12
	5
	-
	12,8
	22,7
	290,6
	1,0
	6079,8
	IV

	2021
	12
	6
	-
	13,9
	23,6
	328,0
	1,0
	6407,8
	IV

	2021
	12
	7
	-
	15,9
	22,2
	353,0
	1,0
	6760,8
	IV

	2021
	12
	8
	-
	16,0
	23,0
	368,0
	1,0
	7128,8
	IV

	2021
	12
	9
	-
	4,6
	18,8
	86,5
	1,0
	7215,3
	IV

	2021
	12
	10
	-
	12,0
	24,8
	297,6
	1,0
	7512,9
	IV

	2021
	12
	11
	-
	9,0
	23,8
	214,2
	1,0
	7727,1
	IV

	2021
	12
	12
	-
	7,9
	24,0
	189,6
	1,0
	7916,7
	IV

	2021
	12
	13
	-
	8,9
	20,2
	179,8
	1,0
	8096,5
	IV

	2021
	12
	14
	-
	6,7
	20,1
	134,7
	1,0
	8231,1
	IV

	2021
	12
	15
	-
	4,9
	20,6
	100,9
	1,0
	8332,1
	IV

	2021
	12
	16
	-
	10,6
	24,0
	254,4
	1,0
	8586,5
	IV

	2021
	12
	17
	-
	9,7
	24,0
	232,8
	1,0
	8819,3
	IV

	2021
	12
	18
	-
	14,3
	22,8
	326,0
	1,0
	9145,3
	IV

	2021
	12
	19
	-
	11,5
	20,4
	234,6
	1,0
	9379,9
	IV

	2021
	12
	20
	-
	10,2
	22,2
	226,4
	1,0
	9606,4
	IV

	2021
	12
	21
	-
	11,0
	22,9
	251,9
	1,0
	9858,3
	IV

	2021
	12
	22
	-
	7,2
	21,6
	155,5
	1,0
	10013,8
	IV

	2021
	12
	23
	-
	11,2
	23,2
	259,8
	1,0
	10273,6
	IV

	2021
	12
	24
	-
	7,4
	22,2
	164,3
	1,0
	10437,9
	IV

	2021
	12
	25
	-
	6,7
	22,9
	153,4
	1,0
	10591,3
	IV

	2021
	12
	26
	1,7
	4,2
	18,8
	79,0
	1,0
	10670,3
	IV

	2021
	12
	27
	5,1
	4,1
	14,2
	58,2
	0,0
	0,0
	I

	2021
	12
	28
	-
	5,1
	16,1
	82,1
	1,0
	82,1
	I

	2021
	12
	29
	-
	4,4
	17,5
	77,0
	1,0
	159,1
	I

	2021
	12
	30
	-
	5,2
	17,6
	91,5
	1,0
	250,6
	I

	2021
	12
	31
	0,0
	2,4
	16,6
	39,8
	1,0
	290,5
	I



VD5: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021(Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K
	Tính P
	Phân cấp

	2021
	1
	1
	-
	11,4
	17,0
	193,8
	1,0
	193,8
	I

	2021
	1
	2
	-
	13,7
	18,6
	254,8
	1,0
	448,6
	I

	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,3
	223,9
	1,0
	672,5
	I

	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0
	172,9
	1,0
	845,4
	I

	2021
	1
	5
	-
	5,9
	17,6
	103,8
	1,0
	949,2
	I

	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1
	67,6
	1,0
	1016,9
	I

	2021
	1
	7
	0,0
	4,6
	14,3
	65,8
	1,0
	1082,6
	I

	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2
	72,0
	1,0
	1154,6
	I

	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9
	82,1
	1,0
	1236,7
	I

	2021
	1
	10
	-
	7,3
	12,8
	93,4
	1,0
	1330,2
	II

	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4
	126,7
	1,0
	1456,9
	II

	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9
	272,1
	1,0
	1729,0
	II

	2021
	1
	13
	-
	14,7
	19,2
	282,2
	1,0
	2011,2
	II

	2021
	1
	14
	-
	11,3
	19,5
	220,4
	1,0
	2231,6
	II

	2021
	1
	15
	-
	6,4
	18,0
	115,2
	1,0
	2346,8
	II

	2021
	1
	16
	0,2
	2,6
	17,4
	45,2
	1,0
	2392,0
	II

	2021
	1
	17
	2,6
	5,5
	15,5
	85,3
	1,0
	2477,3
	II

	2021
	1
	18
	-
	11,5
	19,0
	218,5
	1,0
	2695,8
	II

	2021
	1
	19
	-
	11,7
	19,5
	228,2
	1,0
	2923,9
	II

	2021
	1
	20
	-
	4,9
	16,2
	79,4
	1,0
	3003,3
	II

	2021
	1
	21
	-
	2,1
	16,0
	33,6
	1,0
	3036,9
	II

	2021
	1
	22
	-
	7,9
	21,0
	165,9
	1,0
	3202,8
	II

	2021
	1
	23
	-
	5,7
	20,2
	115,1
	1,0
	3317,9
	II

	2021
	1
	24
	-
	9,0
	21,9
	197,1
	1,0
	3515,0
	III

	2021
	1
	25
	-
	8,2
	23,6
	193,5
	1,0
	3708,5
	III

	2021
	1
	26
	-
	10,6
	24,6
	260,8
	1,0
	3969,3
	III

	2021
	1
	27
	-
	8,1
	21,5
	174,2
	1,0
	4143,5
	III

	2021
	1
	28
	0,7
	8,2
	18,6
	152,5
	1,0
	4296,0
	III

	2021
	1
	29
	-
	9,4
	19,4
	182,4
	1,0
	4478,3
	III

	2021
	1
	30
	-
	4,2
	17,7
	74,3
	1,0
	4552,7
	III

	2021
	1
	31
	2,2
	1,5
	17,9
	26,9
	1,0
	4579,5
	III




VD6: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2021(Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
D*T
	
Hệ số K
	Tính P
	Phân cấp

	2021
	12
	1
	-
	16,5
	23,3
	384,5
	1,0
	2623,4
	II

	2021
	12
	2
	-
	16,3
	22,5
	366,8
	1,0
	2990,1
	II

	2021
	12
	3
	-
	16,2
	22,3
	361,3
	1,0
	3351,4
	II

	2021
	12
	4
	-
	15,6
	22,6
	352,6
	1,0
	3703,9
	III

	2021
	12
	5
	-
	14,9
	22,9
	341,2
	1,0
	4045,2
	III

	2021
	12
	6
	-
	15,3
	23,9
	365,7
	1,0
	4410,8
	III

	2021
	12
	7
	-
	17,9
	23,4
	418,9
	1,0
	4829,7
	III

	2021
	12
	8
	-
	16,5
	24,0
	396,0
	1,0
	5225,7
	III

	2021
	12
	9
	-
	6,1
	19,5
	119,0
	1,0
	5344,6
	III

	2021
	12
	10
	-
	12,4
	24,5
	303,8
	1,0
	5648,4
	III

	2021
	12
	11
	-
	10,1
	23,8
	240,4
	1,0
	5888,8
	III

	2021
	12
	12
	-
	11,0
	23,9
	262,9
	1,0
	6151,7
	III

	2021
	12
	13
	-
	10,7
	20,4
	218,3
	1,0
	6370,0
	III

	2021
	12
	14
	-
	8,4
	20,7
	173,9
	1,0
	6543,9
	III

	2021
	12
	15
	-
	5,9
	20,4
	120,4
	1,0
	6664,2
	III

	2021
	12
	16
	-
	11,7
	24,4
	285,5
	1,0
	6949,7
	III

	2021
	12
	17
	-
	11,4
	24,2
	275,9
	1,0
	7225,6
	IV

	2021
	12
	18
	-
	15,4
	22,4
	345,0
	1,0
	7570,6
	IV

	2021
	12
	19
	-
	12,3
	20,7
	254,6
	1,0
	7825,2
	IV

	2021
	12
	20
	-
	11,6
	22,2
	257,5
	1,0
	8082,7
	IV

	2021
	12
	21
	-
	10,5
	21,9
	230,0
	1,0
	8312,6
	IV

	2021
	12
	22
	-
	11,5
	23,4
	269,1
	1,0
	8581,7
	IV

	2021
	12
	23
	-
	11,8
	23,6
	278,5
	1,0
	8860,2
	IV

	2021
	12
	24
	-
	7,2
	21,4
	154,1
	1,0
	9014,3
	IV

	2021
	12
	25
	-
	8,7
	22,9
	199,2
	1,0
	9213,5
	IV

	2021
	12
	26
	2,7
	6,3
	19,3
	121,6
	1,0
	9335,1
	IV

	2021
	12
	27
	4,6
	5,2
	14,3
	74,4
	1,0
	9409,5
	IV

	2021
	12
	28
	-
	5,5
	15,5
	85,3
	1,0
	9494,7
	IV

	2021
	12
	29
	-
	3,5
	16,2
	56,7
	1,0
	9551,4
	IV

	2021
	12
	30
	-
	6,5
	17,8
	115,7
	1,0
	9667,1
	IV

	2021
	12
	31
	0,3
	4,3
	17,0
	73,1
	1,0
	9740,2
	IV


 
* Bước 5. Tổng hợp giá trị P  và đối chiếu với bảng tra cấp dự báo nguy cơ cháy tương ứng với từng khu vực
Từ các bảng ví dụ minh họa trên ta được cách tính giá trị P. Căn cứ  theo kết quả tính toán giá trị P cho từng ngày, tổng hợp giá trị P theo tháng, theo số liệu của nhiều năm  đối với từng vùng khí hậu và tổng hợp thành bảng tra cấp dự báo nguy cơ cháy rừng theo chỉ tiêu tổng hợp P. 
 Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu P:
	Vùng
	Chỉ tiêu P

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	0-900
	901-2.500
	2.501-5.000
	5.001-10.000
	>10.000

	2
	0-1.100
	1.101-3.000
	3.001-6.000
	6.001-12.000
	>12.000

	3
	0-1.300
	1.301-3.500
	3.501-7.000
	7.001-14.000
	>14.000


Theo bảng tổng hợp trên ta thấy khi đối với Vùng I, khi chỉ tiêu P theo ngày ở mức độ từ P=0 (tức là lượng mưa trong ngày >5mm) cho đến P=900 thì nguy cơ cháy rừng sẽ ở cấp I; Khi chỉ tiêu P theo ngày ở mức độ từ P=901 cho đến P=2500 thì nguy cơ cháy rừng sẽ ở cấp II; Khi chỉ tiêu P theo ngày ở mức độ từ P=2501  cho đến P=5000 thì nguy cơ cháy rừng sẽ ở cấp III; khi chỉ tiêu P theo ngày ở mức độ từ P=5001 cho đến P=10000 thì nguy cơ cháy rừng sẽ ở cấp IV; Khi chỉ tiêu P theo ngày ở mức độ >10000 thì nguy cơ cháy rừng sẽ ở cấp V. Tương tự như vậy ta có chỉ tiêu  P cho các vùng khí hậu II và III.
2.2 Phương pháp tính bảng tra dự báo cháy rừng theo chỉ số ngày liên tục H
Để tính toán chỉ số ngày liên tục H làm cơ sở xác định cấp dự báo nguy cơ cháy rừng cần thu thập các số liệu chi tiết theo từng ngày, bao gồm:
- Số liệu lượng mưa chi tiết các ngày trong năm.
- Số liệu nhiệt độ đo lúc 13 giờ hàng ngày trong năm.
Nguồn thu thập dữ liệu:
- Thu thập dữ liệu tại các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh
- Thu thập dữ liệu từ ảnh viễn thám
Các dữ liệu khí tượng thủy văn đảm bảo độ chính xác và phù hợp nhất với điều kiện thực tế tại địa phương.
Phần mềm tính toán: Excel
Tính toán giá trị H theo các bước công việc như sau:
* Bước 1: Tổng hợp số liệu khí tượng thủy văn chi tiết từng ngày
Tổng hợp số liệu nhiệt độ (đo lúc 13 giờ), tổng lượng mưa theo ngày, theo mẫu biểu :



Ví dụ 1:Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021( Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
Tính Hi (ngày)

	2021
	1
	1
	-
	11,4
	17,0
	1

	2021
	1
	2
	-
	13,7
	18,6
	2

	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,3
	3

	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0
	4

	2021
	1
	5
	-
	5,9
	17,6
	5

	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1
	6

	2021
	1
	7
	0,0
	4,6
	14,3
	7

	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2
	8

	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9
	9

	2021
	1
	10
	-
	7,3
	12,8
	10

	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4
	11

	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9
	12

	2021
	1
	13
	-
	14,7
	19,2
	13

	2021
	1
	14
	-
	11,3
	19,5
	14

	2021
	1
	15
	-
	6,4
	18,0
	15

	2021
	1
	16
	0,2
	2,6
	17,4
	16

	2021
	1
	17
	2,6
	5,5
	15,5
	17

	2021
	1
	18
	-
	11,5
	19,0
	18

	2021
	1
	19
	-
	11,7
	19,5
	19

	2021
	1
	20
	-
	4,9
	16,2
	20

	2021
	1
	21
	-
	2,1
	16,0
	21

	2021
	1
	22
	-
	7,9
	21,0
	22

	2021
	1
	23
	-
	5,7
	20,2
	23

	2021
	1
	24
	-
	9,0
	21,9
	24

	2021
	1
	25
	-
	8,2
	23,6
	25

	2021
	1
	26
	-
	10,6
	24,6
	26

	2021
	1
	27
	-
	8,1
	21,5
	27

	2021
	1
	28
	0,7
	8,2
	18,6
	28

	2021
	1
	29
	-
	9,4
	19,4
	29

	2021
	1
	30
	-
	4,2
	17,7
	30

	2021
	1
	31
	2,2
	1,5
	17,9
	31



Ví dụ 2:Tổng hợp số liệu tháng 2 năm 2021( Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
Tính Hi (ngày)

	2021
	2
	1
	-
	4,1
	20,8
	            32   

	2021
	2
	2
	-
	5,6
	21,0
	            33   

	2021
	2
	3
	-
	8,7
	22,8
	            34   

	2021
	2
	4
	-
	7,6
	22,2
	            35   

	2021
	2
	5
	-
	9,1
	23,4
	            36   

	2021
	2
	6
	-
	11,4
	23,8
	            37   

	2021
	2
	7
	-
	12,6
	24,6
	            38   

	2021
	2
	8
	8,0
	0,9
	18,7
	            -     

	2021
	2
	9
	40,9
	1,6
	15,6
	            -     

	2021
	2
	10
	-
	7,1
	20,4
	              1   

	2021
	2
	11
	-
	11,0
	22,2
	              2   

	2021
	2
	12
	-
	7,3
	20,3
	              3   

	2021
	2
	13
	-
	9,7
	22,7
	              4   

	2021
	2
	14
	-
	12,9
	23,8
	              5   

	2021
	2
	15
	-
	7,5
	21,8
	              6   

	2021
	2
	16
	1,0
	4,6
	21,2
	              7   

	2021
	2
	17
	0,7
	5,3
	19,4
	              8   

	2021
	2
	18
	-
	8,3
	21,6
	              9   

	2021
	2
	19
	-
	6,0
	20,8
	            10   

	2021
	2
	20
	-
	10,6
	22,8
	            11   

	2021
	2
	21
	-
	13,7
	24,9
	            12   

	2021
	2
	22
	-
	10,2
	24,0
	            13   

	2021
	2
	23
	-
	7,0
	23,2
	            14   

	2021
	2
	24
	0,0
	2,8
	21,2
	            15   

	2021
	2
	25
	3,0
	4,5
	23,7
	            16   

	2021
	2
	26
	-
	13,8
	28,1
	            17   

	2021
	2
	27
	-
	5,9
	20,4
	            18   

	2021
	2
	28
	1,7
	0,8
	18,0
	            19   



Ví dụ 3: Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2020( Vùng III)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
Tính Hi (ngày)

	2021
	1
	1
	-
	12,0
	16,0
	         1   

	2021
	1
	2
	-
	13,2
	18,0
	         2   

	2021
	1
	3
	-
	11,1
	17,3
	         3   

	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0
	         4   

	2021
	1
	5
	6,0
	6,5
	17,6
	        -     

	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1
	         1   

	2021
	1
	7
	4,0
	4,6
	14,3
	         2   

	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2
	         3   

	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9
	         4   

	2021
	1
	10
	0,3
	7,3
	12,8
	         5   

	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4
	         6   

	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9
	         7   

	2021
	1
	13
	-
	14,7
	19,2
	         8   

	2021
	1
	14
	-
	11,3
	19,5
	         9   

	2021
	1
	15
	-
	6,4
	18,0
	        10   

	2021
	1
	16
	0,5
	2,6
	17,4
	        11   

	2021
	1
	17
	6,0
	5,5
	15,5
	        -     

	2021
	1
	18
	-
	11,5
	19,0
	         1   

	2021
	1
	19
	-
	11,7
	19,5
	         2   

	2021
	1
	20
	-
	4,9
	16,2
	         3   

	2021
	1
	21
	-
	2,1
	16,0
	         4   

	2021
	1
	22
	-
	7,9
	21,0
	         5   

	2021
	1
	23
	-
	5,7
	20,2
	         6   

	2021
	1
	24
	-
	9,0
	21,9
	         7   

	2021
	1
	25
	-
	10,2
	25,8
	         8   

	2021
	1
	26
	-
	10,6
	24,6
	         9   

	2021
	1
	27
	-
	8,1
	21,5
	        10   

	2021
	1
	28
	0,7
	8,2
	18,6
	        11   

	2021
	1
	29
	-
	9,4
	19,4
	        12   

	2021
	1
	30
	-
	4,2
	17,7
	        13   

	2021
	1
	31
	2,8
	1,5
	17,9
	        14   



Ví dụ 4: Tổng hợp số liệu tháng 12 năm 2020( Vùng II)
	Năm
	Tháng 
	Ngày
	Lượng mưa TB (mm)
	Độ chênh bão hòa 
(13 h)
	Nhiệt độ 13 h
	
Tính Hi (ngày)

	2021
	12
	1
	5
	17,5
	23,6
	            -     

	2021
	12
	2
	-
	15,3
	22,1
	              1   

	2021
	12
	3
	-
	14,2
	22,6
	              2   

	2021
	12
	4
	-
	14,0
	21,8
	              3   

	2021
	12
	5
	-
	12,8
	22,7
	              4   

	2021
	12
	6
	-
	13,9
	23,6
	              5   

	2021
	12
	7
	-
	15,9
	22,2
	              6   

	2021
	12
	8
	-
	16,0
	23,0
	              7   

	2021
	12
	9
	-
	4,6
	18,8
	              8   

	2021
	12
	10
	-
	12,0
	24,8
	              9   

	2021
	12
	11
	-
	9,0
	23,8
	            10   

	2021
	12
	12
	-
	7,9
	24,0
	            11   

	2021
	12
	13
	-
	8,9
	20,2
	            12   

	2021
	12
	14
	-
	6,7
	20,1
	            13   

	2021
	12
	15
	-
	4,9
	20,6
	            14   

	2021
	12
	16
	-
	10,6
	24,0
	            15   

	2021
	12
	17
	-
	9,7
	24,0
	            16   

	2021
	12
	18
	-
	14,3
	22,8
	            17   

	2021
	12
	19
	-
	11,5
	20,4
	            18   

	2021
	12
	20
	-
	10,2
	22,2
	            19   

	2021
	12
	21
	-
	11,0
	22,9
	            20   

	2021
	12
	22
	-
	7,2
	21,6
	            21   

	2021
	12
	23
	-
	11,2
	23,2
	            22   

	2021
	12
	24
	-
	7,4
	22,2
	            23   

	2021
	12
	25
	-
	6,7
	22,9
	            24   

	2021
	12
	26
	3
	4,2
	18,8
	            25   

	2021
	12
	27
	-
	4,1
	14,2
	            26   

	2021
	12
	28
	6
	5,1
	16,1
	            -     

	2021
	12
	29
	-
	4,4
	17,5
	              1   

	2021
	12
	30
	-
	5,2
	17,6
	              2   

	2021
	12
	31
	-
	2,4
	16,6
	              3   


Các số liệu của các tháng và các năm tiếp theo sẽ được tổng hợp lần lượt như mẫu bảng trên. Mỗi dòng tương ứng với số liệu thống kê cho 1 ngày. Đảm bảo đầy đủ tất cả các ngày và các tháng trong năm.
* Bước 2. Tính toán hệ số K theo từng ngày.
Hệ số K theo ngày được xác định dựa trên tổng lượng mưa theo ngày.
Hệ số K bao gồm 2 giá trị: 0 và 1.
Tính toán giá trị K như sau: phụ thuộc vào lượng mưa ngày a (a  5mm thì K=0; a < 5mm thì K=1)
Ví dụ 1:Tổng hợp số liệu tháng 1 năm 2021( Vùng III)
	Stt
	Năm
	Tháng
	Ngày
	Lượng mưa TB(mm)
	Độ chênh lệch bão hòa 13h (D13)
	Nhiệt độ 13h (T13)
	Hệ số K
	Tính Hi (ngày)

	1
	2021
	1
	1
	-
	11,4
	17,0
	1,0
	         1   

	2
	2021
	1
	2
	-
	13,7
	18,6
	1,0
	         2   

	3
	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,3
	1,0
	         3   

	4
	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0
	1,0
	         4   

	5
	2021
	1
	5
	-
	5,9
	17,6
	1,0
	         5   

	6
	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1
	1,0
	         6   

	7
	2021
	1
	7
	0,0
	4,6
	14,3
	1,0
	         7   

	8
	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2
	1,0
	         8   

	9
	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9
	1,0
	         9   

	10
	2021
	1
	10
	-
	7,3
	12,8
	1,0
	        10   

	11
	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4
	1,0
	        11   

	12
	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9
	1,0
	        12   


* Bước 3. Tính toán giá trị Hi tương ứng từng ngày:
Áp dụng công thức tính Hi theo từng ngày:
Hi = K (Hi-1 + n)
Trong đó:
	K	: được xác định căn cứ theo lượng mưa ngày (đã được xác định trong bước 2)
	Hi-1	: số ngày khô hạn liên tục của đợt dự báo trước
	n	: số ngày khô hạn của đợt dự báo tiếp theo (n =1 dự báo ngày, n > 1, ví dụ n = 10, dự báo dài hạn).
	Stt
	Năm
	Tháng
	Ngày
	Lượng mưa TB(mm)
	Độ chênh lệch bão hòa 13h (D13)
	Nhiệt độ 13h (T13)
	Hệ số K
	Tính Hi (ngày)

	1
	2021
	1
	1
	-
	11,4
	17,0
	1,0
	         1   

	2
	2021
	1
	2
	-
	13,7
	18,6
	1,0
	         2   

	3
	2021
	1
	3
	-
	11,6
	19,3
	1,0
	         3   

	4
	2021
	1
	4
	-
	9,1
	19,0
	1,0
	         4   

	5
	2021
	1
	5
	-
	5,9
	17,6
	1,0
	         5   

	6
	2021
	1
	6
	-
	4,2
	16,1
	1,0
	         6   

	7
	2021
	1
	7
	0,0
	4,6
	14,3
	1,0
	         7   

	8
	2021
	1
	8
	-
	5,9
	12,2
	1,0
	         8   

	9
	2021
	1
	9
	-
	6,9
	11,9
	1,0
	         9   

	10
	2021
	1
	10
	-
	7,3
	12,8
	1,0
	        10   

	11
	2021
	1
	11
	0,5
	8,8
	14,4
	1,0
	        11   

	12
	2021
	1
	12
	-
	15,2
	17,9
	1,0
	        12   



* Bước 4. Tổng hợp giá trị Hi lớn nhất theo tháng và đối chiếu với bảng tra để xác định cấp nguy cơ cháy rừng
- Từ giá trị Hi lớn nhất đã được xác định, tính toán ngưỡng giá trị H theo các cấp nguy cơ cháy từ cấp 1 đến cấp 5 đã được quy định.
- Tổng hợp kết quả xác định các cấp dự báo nguy cơ cháy rừng theo 5 cấp đã được quy định

Bảng tra cấp dự báo nguy cơ cháy theo chỉ tiêu H
[bookmark: _Toc84340367]Vùng 1: Khu vực vùng núi phía Bắc (gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên).
	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	1-5
	6-10
	11-19
	20-29
	>29

	2
	1-7
	8-15
	16-32
	33-46
	>46

	3
	1-3
	4-6
	7-12
	13-35
	>35

	4
	1-2
	3-4
	5-8
	9-14
	>14

	11
	1-3
	4-7
	8-13
	14-22
	>22

	12
	1-4
	5-11
	12-17
	18-30
	>30


Nhìn vào bảng ta thấy đối với tháng 1 khi chỉ số ngày khô hạn liên tục  H từ 1 ngày đến 5 ngày (kể từ ngày không mưa hoặc lượng mưa <5mm) thì mức độ cháy rừng sẽ ở cấp I. Khi chỉ số ngày khô hạn liên tục  H từ 6 ngày đến 10 ngày (kể từ ngày không mưa hoặc lượng mưa <5mm) thì mức độ cháy rừng sẽ ở cấp II. Khi chỉ số ngày khô hạn liên tục  H từ 11 ngày đến 19 ngày (kể từ ngày không mưa hoặc lượng mưa <5mm) thì mức độ cháy rừng sẽ ở cấp III. Khi chỉ số ngày khô hạn liên tục  H >29 ngày (kể từ ngày không mưa hoặc lượng mưa <5mm) thì mức độ cháy rừng sẽ ở cấp IV. Tương tự như vậy đối với các tháng trong năm và đối với các vùng khí hậu chỉ số H đều được tính kể từ ngày không mưa hoặc lượng mưa <5mm gần nhất.
Vùng 2:Khu vực vùng núi phía Nam (gồm các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương).
	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	1-5
	6-10
	11-19
	20-29
	>29

	2
	1-7
	8-17
	18-31
	32-46
	>46

	3
	1-3
	4-7
	8-14
	15-40
	>40

	4
	1-2
	3-4
	5-8
	9-14
	>14

	11
	1-4
	5-8
	9-14
	15-24
	>24

	12
	1-4
	5-10
	11-16
	17-27
	>27




Vùng 3: Khu vực thành phố Tuyên Quang 
	Tháng
	Chỉ tiêu H (ngày)

	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	1
	1-5
	6-10
	11-19
	20-29
	>29

	2
	1-7
	8-17
	18-31
	32-46
	>46

	3
	1-3
	4-7
	8-14
	15-40
	>40

	4
	1-2
	3-4
	5-8
	9-14
	>14

	11
	1-5
	6-8
	9-14
	15-25
	>25

	12
	1-5
	6-10
	11-16
	17-28
	>28


IV.Xác định vùng (xã) trọng điểm cháy rừng
Để nâng cao hiệu quả dự báo và phòng cháy, cần kết hợp việc dự báo cháy theo các chỉ số P với bản đồ phân vùng trọng điểm cháy, từ đó xác định được cấp khả năng cháy rừng cho từng khu vực.
Trên bản đồ phân vùng trọng điểm cháy của các khu vực tương ứng, phân cấp nguy cơ cháy rừng theo điều kiện lập địa thành 5 cấp: (1) Khả năng thấp; (2) Khả năng ở mức trung bình; (3) Khả năng trên diện rộng; (4) Nguy cơ lớn; (5) Rất nguy hiểm. Do đó, chỉ cần sử dụng bản đồ này để xác định cấp cháy rừng theo các vị trí khác nhau.
 Hệ số điều chỉnh cấp cháy rừng theo điều kiện lập địa xác định tương ứng như sau:
[bookmark: _Toc83579949]Hệ số điều chỉnh cấp cháy theo điều kiện lập địa
	TT
	Cấp cháy theo điều kiện lập địa
	Hệ số điều chỉnh cấp cháy theo điều kiện lập địa

	1
	Khả năng thấp
	-2

	2
	Khả năng ở mức trung bình
	-1

	3
	Khả năng trên diện rộng
	0

	4
	Nguy cơ lớn
	1

	5
	Rất nguy hiểm
	2



* Xác định cấp cháy rừng theo khu vực
Các địa phương trên địa bàn tỉnh cần căn cứ vào kiểu trạng thái rừng, thảm thực vật dưới tán rừng, một số nhân tố khác như: Địa hình, khí hậu, đất đai, độ tàn che, độ che phủ của lớp thực vật, phân bố của nguyên vật liệu cháy trên mặt đất, sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế, xã hội... Ngoài ra còn dựa trên kết quả tổng hợp, theo dõi diễn biến cháy rừng hàng năm, từ đó xác định các vùng trọng điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý. Làm rõ ranh giới các khu vực trọng điểm, nguy cơ cháy rừng cao trên bản đồ và ngoài thực địa, cắm biển báo cấm lửa rừng ở những nơi đông người qua lại hoặc những nơi giáp khu vực sản xuất, sinh sống của nhân dân.
Phương pháp kết hợp như sau: Sau khi dự báo viên đo tính, lên cấp cháy theo chỉ số P (gọi là cấp cháy theo chỉ số), việc xác định cấp cháy cho từng khu vực cụ thể được tính bằng cấp nguy cơ cháy trên bản đồ (ký hiệu là là PBĐ) cộng với cấp nguy cơ cháy tính theo chỉ số (Ký  hiệu là Pnes). Chỉ số tổng (ký  hiệu là PKV = PNes + PBĐ) sau đó được phân cấp như sau:
[bookmark: _Toc83579950]Xác định cấp cháy rừng
	Cấp cháy
	PKV
	Đặc trưng của các cấp dự báo cháy rừng

	I
	<1
	Cấp thấp: ít có khả năng cháy rừng

	II
	2
	Cấp trung bình: Có khả năng cháy

	III
	3
	Cấp cao: Có khả năng dễ cháy

	IV
	4
	Cấp nguy hiểm: Có khả năng cháy lớn

	V
	>=5
	Cấp cực kỳ nguy hiểm: Có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh


Giả sử, cấp cháy rừng tính theo chỉ tiêu khí tượng xác định là cấp V thì cấp nguy cơ cháy của từng khu vực cụ thể tính toán như sau:
- Những khu vực có khả năng cháy thấp theo bản đồ lập địa sẽ có cấp cháy là: III.
- Những khu vực có khả năng cháy ở mức trung bình theo bản đồ lập địa sẽ có cấp cháy là: IV.
- Những khu vực có: Khả năng cháy trên diện rộng; Nguy cơ cháy lớn; Rất nguy hiểm đều có cấp cháy là V.
* Hiệu chỉnh cấp dự báo nguy cơ cháy theo bản đồ phân vùng trọng điểm cháy
Căn cứ dựa trên bản đồ phân vùng trọng điểm cháy và kết quả tính toán các chỉ số P, H đã thực hiện, hiệu chỉnh cấp dự báo cháy rừng như trong bảng sau:
Bảng hiệu chỉnh cấp dự báo cháy rừng của chỉ số P hoặc H theo Bản đồ phân cấp trọng điểm cháy rừng
	TT
	Cấp dự báo cháy rừng theo P hoặc H
	Cấp trọng điểm cháy rừng
	Hệ số hiệu chỉnh
	Cập dự báo cháy rừng sau hiệu chỉnh
	Ghi chú

	1
	1
	1
	-2
	1
	 

	2
	1
	2
	-1
	1
	 

	3
	1
	3
	0
	1
	 

	4
	1
	4
	1
	2
	 

	5
	1
	5
	2
	3
	 

	6
	2
	1
	-2
	1
	 

	7
	2
	2
	-1
	1
	 

	8
	2
	3
	0
	2
	 

	9
	2
	4
	1
	3
	 

	10
	2
	5
	2
	4
	 

	11
	3
	1
	-2
	1
	 

	12
	3
	2
	-1
	2
	 

	13
	3
	3
	0
	3
	 

	14
	3
	4
	1
	4
	 

	15
	3
	5
	2
	5
	 

	16
	4
	1
	-2
	2
	 

	17
	4
	2
	-1
	3
	 

	18
	4
	3
	0
	4
	 

	19
	4
	4
	1
	5
	 

	20
	4
	5
	2
	5
	 

	21
	5
	1
	-2
	3
	 

	22
	5
	2
	-1
	4
	 

	23
	5
	3
	0
	5
	 

	24
	5
	4
	1
	5
	 

	25
	5
	5
	2
	5
	 


Ghi chú: cấp dự báo cháy rừng thấp nhất là cấp 1 và cao nhất là cấp 5 (áp dụng cho trước và sau hiệu chỉnh).
-Theo số liệu thống kê, tổng hợp gồm các xã, phường, thị trấn(75 xã):
+ Huyện Lâm Bình (8 xã): Thổ Bình, Bình An, Minh Quang, Phúc Sơn, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Hồng Quang, Xuân Lập.
+ Huyện Na Hang (9 xã): Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị, Thị trấn Na Hang, Năng Khả.
+ Huyện Chiêm Hóa (12 xã): Bình Phú, Nhân Lý, Hoà An, Tân Mỹ, Tân An, Hà Lang, Linh Phú, Tri Phú, Kiên Đài, Hùng Mỹ, Trung Hà, Phú Bình.
+ Huyện Hàm Yên (9 xã): Minh Khương, Thị trấn Tân Yên, Thành Long, Hùng Đức, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận, Minh Hương, Phù Lưu.
+ Huyện Yên Sơn (12 xã): Phú Thịnh, Tiến Bộ, Tân Long, Tân Tiến, Xuân Vân, Quý Quân, Lực Hành, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Trung Minh, Đạo Viện, Kim Quan.
+ Huyện Sơn Dương (18 xã): Đại Phú, Văn Phú, Phú Lương, Chi Thiết, Phúc Ứng, Hợp Hòa, Thiện Kế, Ninh Lai, Đông Thọ, Hợp Thành, Kháng Nhật, Thượng Ấm, Tú Thịnh, Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Lương Thiện, Bình Yên.
+ Thành phố Tuyên Quang (7 xã, phường): Thái Long, Mỹ Lâm, An Khang, Lưỡng Vượng, Tràng Đà, Nông Tiến, Đội Cấn.
PHẦN VI
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC TIỄN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ DỰ BÁO CHÁY RỪNG Ở TUYÊN QUANG
[bookmark: muc_1]
[bookmark: dieu_1_2]1. Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng các cấp
1.1. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh (Sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh), Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh  cấp huyện, thành phố (Sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện), Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh  cấp xã (Sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo)
- Hàng năm, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện,(Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm) tham mưu cho UBND các cấp củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo về công tác PCCCR trên toàn tỉnh; các Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND các cấp, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCCCR; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch PCCCR trên địa bàn, tổng hợp báo cáo theo quy định.
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện xây dựng quy chế hoạt động; phối hợp, phân công nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để nâng cao hiệu quả trong công tác PCCCR tại địa phương.
1.2. Xây dựng lực lượng PCCCR các cấp
1.2.1. Lực lượng PCCCR cấp tỉnh
- Sở Nông nghiệp và PTNT (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm) là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác PCCCR, có nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện PCCCR đồng thời tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra về tình hình công tác PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh.
- Lực lượng sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp xảy ra cháy lớn gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR Chi cục Kiểm lâm, đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn... là lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh huy động.
- Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và đầu tư trang thiết bị chữa cháy rừng cần thiết phục vụ công tác PCCCR; xây dựng phương án chữa cháy rừng cấp tỉnh sát với điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
1.2.2. Lực lượng PCCCR cấp huyện, thành phố (Sau đây gọi tắt là lực lượng PCCCR cấp huyện)
- Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức công tác PCCCR trên địa bàn quản lý. Hạt Kiểm lâm thành lập Tổ Kiểm lâm cơ động & PCCCR (theo hình thức kiêm nhiệm, số lượng phù hợp với biên chế được giao), được tập huấn bồi dưỡng và trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết. Đồng thời xây dựng quy chế, hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong tổ.
- Các lực lượng: Quân đội, Công an và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn... là các lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh huy động.
1.2.3. Lực lượng PCCCR cấp xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi tắt là lực lượng PCCCR cấp xã)
- Các xã trọng điểm cháy rừng thành lập các Đội PCCCR, nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên ở địa phương. Mỗi đội: gồm tự 20 - 30 người dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn, được tập huấn và bồi dưỡng về công tác PCCCR. Đội có quy chế hoạt động và phân thành từng nhóm phụ trách các khu vực trọng điểm dễ cháy.
- Kiểm lâm phụ trách địa bàn có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp xã, xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch PCCR trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 45 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018.
1.2.4. Lực lượng PCCCR cấp thôn, bản
Các thôn, bản có rừng thành lập Tổ PCCCR, tổ dân phòng, mỗi tổ có ít nhất từ 5-10 người do thôn, bản và các chủ rừng, hộ nhận khoán cử ra, trưởng hoặc phó thôn làm tổ trưởng. Tổ PCCCR, là lực lượng tại chỗ, trực tiếp chữa cháy và phối hợp với nhân dân trong thôn, bản chữa cháy rừng.
1.2.5. Lực lượng PCCCR của chủ rừng
Chủ rừng là tổ chức (quy định tại Điều 8 Luật Lâm nghiệp) cần thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR (số lượng thành viên, tổ viên tùy theo điều kiện bố trí cho phù hợp), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; cử người trực những ngày cao điểm và nắng nóng, thường xuyên tuần tra, canh gác, theo dõi kịp thời phát hiện cháy rừng.
[bookmark: dieu_2_2]2. Các biện pháp phòng cháy rừng
2.1. Xác định thời gian, thời điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn
Dựa vào tình hình cháy rừng trong nhiều năm và tần suất xuất hiện các vụ cháy, thời gian cao điểm dễ xảy ra cháy rừng ở Tuyên Quang được xác định từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đây là khoảng thời gian trùng với mùa khô và mùa đốt nương rẫy, xử lý thực bì trồng rừng của người dân. Ngoài ra khi thời tiết nắng nóng khô hanh kéo dài thì khả năng xảy ra cháy rừng cũng rất cao. Thời điểm dễ xảy ra cháy rừng trong ngày thường vào buổi chiều, đêm. Việc xác định thời gian, thời điểm dễ xảy ra cháy rừng giúp cho các địa phương, chủ rừng có biện pháp chủ động phòng ngừa cháy rừng.
2.2. Xác định vùng trọng điểm cháy, phân vùng trọng điểm cháy rừng
Các địa phương trên địa bàn tỉnh cần căn cứ vào kiểu trạng thái rừng, thảm thực vật dưới tán rừng, một số nhân tố khác như: Địa hình, khí hậu, đất đai, độ tàn che, độ che phủ của lớp thực vật, phân bố của nguyên vật liệu cháy trên mặt đất, sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế, xã hội... Ngoài ra còn dựa trên kết quả tổng hợp, theo dõi diễn biến cháy rừng hàng năm, từ đó xác định các vùng trọng điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý. Làm rõ ranh giới các khu vực trọng điểm, nguy cơ cháy rừng cao trên bản đồ và ngoài thực địa, cắm biển báo cấm lửa rừng ở những nơi đông người qua lại hoặc những nơi giáp khu vực sản xuất, sinh sống của nhân dân.
2.3. Thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, trực PCCCR
Căn cứ thông tin thời tiết, bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác định cấp dự báo cháy rừng; các lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm cảnh báo cấp cháy rừng trên địa bàn quản lý theo Quyết định đã được phê duyệt.
Khi dự báo cháy rừng cấp III, IV, V, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các lực lượng chức năng liên quan rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn, tổ chức trực và canh phòng trực tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo sớm cháy rừng trên Website của Cục Kiểm lâm.
2.4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCCR
2.4.1. Nội dung tuyên truyền
- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, tổ chức, chủ rừng và người dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.
- Tác hại, tính chất nguy hiểm của cháy rừng; các nguyên nhân gây cháy và giải pháp phòng ngừa; biện pháp xử lý các tình huống cháy rừng; công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng cho các chủ rừng; biện pháp sử dụng lửa an toàn trong sản xuất và sinh hoạt, thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm điểm cháy rừng.
- Hướng dẫn các biện pháp, quy trình phòng cháy rừng, báo tin cháy rừng xảy ra; hướng dẫn quy trình xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Thực tập phương án chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng.
2.4.2. Hình thức tuyên truyền
- Thông qua các hội nghị, họp chuyên đề về phòng cháy và chữa cháy rừng hoặc lồng ghép chuyên đề về phòng cháy và chữa cháy rừng với các hội nghị khác, các cuộc họp dân cư sống gần rừng.
- Quy định nội dung phòng cháy và chữa cháy rừng vào hương ước; quy ước của cộng đồng thôn, bản; ký cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh ở cơ sở, nơi sinh hoạt cộng đồng của các khu dân cư sống gần rừng, các trang mạng xã hội.
- Phát hành tờ rơi, xây dựng bảng tin, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển cấm lửa tại các khu rừng, khu dân cư sống gần rừng.
- Các hình thức tuyên truyền khác: Tuyên truyền lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng cháy và chữa cháy rừng, tổ chức các lớp học ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.
2.4.3. Trách nhiệm thực hiện tuyên truyền
- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Lực lượng Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn, xây dựng chương trình, tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.
2.5. Tập huấn và diễn tập chữa cháy rừng
- Tập huấn về nghiệp vụ quản lý lửa rừng: hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR các cấp; giải pháp, biện pháp kỹ thuật PCCCR; xác định các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; tổ chức chỉ huy và xây dựng công trình PCCCR, ... cho lực lượng PCCCR chuyên ngành của Chi cục, các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, …
- Phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCCR, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, biện pháp an toàn, nguyên nhân và tác hại của cháy rừng, quyền lợi và trách nhiệm của chủ rừng cho các chủ rừng, đội PCCCR của xã, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng thôn, bản.
- Diễn tập chữa cháy rừng: Lực lượng Kiểm lâm chủ trì các cuộc diễn tập cấp xã, phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an trong các cuộc diễn tập cấp tỉnh, huyện (nếu có) nhằm giúp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng các đơn vị liên quan tiếp cận với các tình huống chữa cháy, rèn luyện khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp chữa cháy rừng và kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy. Kết hợp tuyên truyền về sự nguy hiểm và thiệt hại khi xảy ra cháy rừng, các biện pháp phòng cháy và biện pháp, kỹ thuật chữa cháy rừng, đảm bảo an toàn trong chữa cháy rừng.
2.6. Xây dựng, duy trì và tu bổ các công trình PCCCR
- Quy hoạch và xây dựng hệ thống đường phục vụ công tác PCCCR và sản xuất lâm nghiệp, hệ thống đường băng cản lửa, hệ thống chòi canh và quan sát lửa rừng.
- Xây dựng mới biển cấm lửa rừng và bảng nội quy đặt tại những khu rừng có nguy cơ cháy cao ở trục đường, ven rừng, cửa rừng, nơi có nhiều người qua lại, sửa chữa biển tuyên truyền QLBVR & PCCCR và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng.
2.7. Giảm nguồn vật liệu cháy dưới tán rừng
- Hàng năm chủ rừng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc giảm vật liệu cháy rừng để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy rừng.
- Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện việc giảm vật liệu cháy trên diện tích rừng quản lý.
- Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn người dân địa phương việc sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, canh tác, đốt xử lý thực bì trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện đúng thời điểm, địa điểm; tổ chức cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng.

PHẦN VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thực hiện Quy định về phòng cháy chũa cháy rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp V, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng cháy rừng theo quy định. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm các cấp, căn cứ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng khi dự báo đến cấp IV, cấp V.
[bookmark: dieu_24]2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kịp thời, liên tục cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV, cấp V trên các bản tin để các địa phương, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. 
3. Đề nghị Báo Tuyên Quang: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kịp thời, liên tục cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV, cấp V trên các bản tin để các địa phương, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.
4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Chỉ đạo cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai, thực hiện. Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp III, phải chỉ đạo các biện pháp phòng cháy rừng. Cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng cháy rừng theo quy định; triển khai đồng bộ các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với từng vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn. Cấp dự báo cháy rừng đến cấp V tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy rừng và các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin tuyên truyền, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng liên tục (khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV, cấp V) trên các phương tiện thông tin đại chúng để Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. 
5. Ủy ban nhân dân cấp xã: chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, thôn (bản, tổ dân phố) và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Quy định về phòng chống cháy rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, phải tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng theo quy định; triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với từng vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn. Thông tin tuyên truyền, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng liên tục (khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV, cấp V) trên các phương tiện thông tin đại chúng để cộng đồng dân cư, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.
6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng: chấp hành nghiêm trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng theo quy định. 

PHẦN VIII
KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Điều tra, xác định cấp dự Báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang dựa trên cơ sở ghi nhận số liệu hàng ngày về lượng mưa, nhiệt độ, ẩm độ. Dự báo nhanh cấp cháy và đưa tin lên truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, nếu số ngày không mưa, khô, hạn kéo dài hoặc lượng mưa < 5mm kéo dài dẫn đến giá trị chỉ số báo cháy tăng lên vô hạn, từ đó dự báo cháy không sát với thực tế của nguồn vật liệu cháy rừng. Dự báo cháy rừng giúp cán bộ kiểm lâm, tuần rừng… cần quan tâm đến những vùng có nguy cơ xuất hiện cháy cao. Phương pháp dự báo cháy rừng tổng hợp thấy được tác động qua lại giữa nhiệt độ không khí với ẩm độ vật liệu cháy. Chỉ ra được khả năng bén lửa của vật liệu cháy và cấp độ cháy rừng trên từng khu vực. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng bản đồ phân bố không gian cấp cháy theo các phương pháp dự báo cháy rừng, giúp các nhà quản lý dễ dàng quản lý, theo dõi xác định các vùng cần quan tâm bảo vệ và cảnh giác trong thời gian thường xảy ra cháy rừng.
2. Kiến nghị
Dự báo nguy cơ cháy và phát hiện sớm các điểm cháy rừng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác PCCCR; tạo điều kiện cho các cấp, ngành ở địa phương chủ động trong công tác PCCCR và kiểm soát được lửa rừng.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra, xác định cấp dự Báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Tuyên Quang, phê duyệt danh sách các xã trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ cho các đơn vị triển khai, thực hiện.
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